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PHẦN MỞ ĐẦU 
 

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: 

Ngày nay khi nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, chúng ta chấp 
nhận sự chi phối của các quy luật kinh tế khách quan như: quy luật cung cầu, quy 
luật cạnh tranh và quy luật giá trị. Trong đó, quy luật giá trị phản ánh bên trong 
doanh nghiệp, có tính chất quyết định đến phương hướng sản xuất và trao đổi trên 
thị trường. Quy luật giá trị đã đặt tất cả các doanh nghiệp với các mức hao phí lao 
động cá biệt khác nhau lên cùng một mặt bằng trao đổi, thông qua giá cả của thị 
trường. Và chỉ những doanh nghiệp nào có hao phí lao động cá biệt của mình trên 
một đơn vị sản phẩm hàng hoá thấp hơn giá trị lao động xã hội cần thiết trung bình 
thì doanh nghiệp đó mới có thể tồn tại và có lợi nhuận. Ngược lại, doanh nghiệp sẽ 
bị lỗ.  

Biểu hiện của toàn bộ hao phí lao động cá biệt của doanh nghiệp chính là giá 
thành sản phẩm. 

Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp về hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp. Bởi lẽ chỉ tiêu này là chỉ tiêu chất lượng biểu hiện bằng 
tiền những chi phí có liên quan đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời nó là 
chỉ tiêu phản ánh chất lượng của mọi hoạt động về tổ chức quản lí của doanh 
nghiệp, trình độ sử dụng trang thiết bị, trình độ sử dụng lao động, sử dụng 
vốn,…của doanh nghiệp trong từng thời kỳ, từng loại sản phẩm sản xuất. Nếu như 
khối lượng sản phẩm (hiện vật và giá trị) biểu hiện kết quả sản xuất về mặt lượng 
thì giá thành sản phẩm biểu hiện chất lượng của công tác tổ chức quản lí sử dụng 
các nguồn vốn, vật tư, lao động,…của một doanh nghiệp  - đó là hiệu quả sản xuất 
kinh doanh. Giá thành sản phẩm giữ chức năng thông tin và kiểm tra về chi phí giúp 
cho nhà quản lí có cơ sở đề ra những quyết định đúng đắn và kịp thời. 

Có thể nói rằng giá thành là tấm gương phản chiếu toàn bộ các biện pháp 
kinh tế, tổ chức quản lý và trình độ kỹ thuật mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện 
trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

Dưới tác động của các quy luật kinh tế thì phấn đấu hạ thấp giá thành là vấn 
đề có tính quy luật trong quá trình phát triển nền sản xuất hàng hoá dựa vào ứng 
dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, dựa vào trình độ quản lý sản 
xuất kinh doanh ngày càng được nâng cao,… Hạ thấp giá thành là biện pháp chủ 
yếu cơ bản để không ngừng nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp, tăng nguồn tích 
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luỹ cho doanh nghiệp, từ đó mở rộng qui mô sản xuất và nâng cao đời sống vật chất 
tinh thần cho người lao động. Và nó càng có ý nghĩa quyết định khi thị trường đang 
thay đổi, mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay, khi mà các biện pháp 
nhằm tăng lợi nhuận bằng cách gia tăng khối lượng bán hay gia tăng giá bán là vô 
cùng khó khăn và rất ít khả thi, không muốn nói đôi khi chạy theo sự tăng trưởng 
qui mô là việc làm đầy mạo hiểm, thì việc kiểm soát chi phí, tiết kiệm chi phí hay 
nói cụ thể là hạ thấp giá thành được xem như là con đường duy nhất để nâng cao 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Chính vì vậy, giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất quan trọng. Từ đó, cần phải 
thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác quản lý giá thành để có thể hướng hoạt 
động của doanh nghiệp mình theo một kế hoạch dựng sẵn, cũng như có thể khắc 
phục nhanh chóng những tình huống, những nhân tố gây bất lợi, trong đó công tác 
phân tích giá thành giữ một vai trò quan trọng. Phân tích giá thành là cơ sở để 
doanh nghiệp đề ra biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp giá thành, đề ra phương hướng 
cải tiến công tác quản lý giá thành. Tài liệu phân tích giá thành là cơ sở để đưa ra 
những dự đoán chính xác khoa học giá thành ở kỳ sau.Việc tính toán đúng, đủ 
những chi phí bỏ ra sẽ giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp hình dung được bức 
tranh thực về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

Nhận thức được tầm quan trọng của giá thành sản phẩm, cũng như những 
ảnh hưởng và vai trò của giá thành trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh 
nghiệp nên em đã chọn đề tài “Phân tích tình hình giá thành tại Nhà Máy Gạch Ngói 
Long Xuyên” làm luận văn tốt nghiệp của mình.  

2.  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 

Đánh giá tình hình giá thành vào quí 1 năm 2004 so với kế hoạch đặt ra trong 
năm, tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự biến động giá thành vào ba tháng 
đầu năm. 

 Thông qua các kết quả phân tích có thể thấy được các khoản mục chi phí cấu 
thành nên giá thành sản phẩm tại Nhà Máy thì những khoản mục nào đã đạt được 
mức tiết kiệm, hiệu quả và những khoản mục nào chưa thật sự tiết kiệm, còn lãng 
phí so với định mức và kế hoạch đặt ra. Từ đó, đề ra các biện pháp khai thác và sử 
dụng tốt nhất các tiềm năng về lao động, vật tư, tiền vốn và các yếu tố vật chất 
khác, cũng như xử lý và khắc phục kịp thời những yếu kém trong hoạt động sản 
xuất tại Nhà Máy trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, 
giảm bớt các khoản tổn thất và lãng phí trong quá trình sản xuất kinh doanh. 
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3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 

Thông qua mục tiêu nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đi sâu vào các vấn đề 
sau: 

- Phân tích, đánh giá chung sự biến động giá thành đơn vị và toàn bộ các sản 
phẩm giữa thực tế (quí 1-2004) với kế hoạch (2004) tại Nhà Máy Gạch Ngói Long 
Xuyên. 

- Phân tích, đánh giá biến động các khoản mục giá thành đơn vị, chủ yếu tập 
trung vào những sản phẩm chủ yếu, có khối lượng lớn, đặc biệt là những sản phẩm 
có giá thành đơn vị thực tế cao hơn định mức. 

- Tìm nguyên nhân của sự biến động. 

- Tìm biện pháp để khắc phục những nhược điểm trong quản lý sản xuất, đồng 
thời phát huy những mặt mạnh đạt được. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 

-   Phương pháp luận: Cơ sở phương pháp luận là phép duy vật biện chứng của 
Mác-Anghen. Nó thể hiện ở những điểm chủ yếu sau: 

 Xem xét các sự kiện kinh tế trong trạng thái vận động và phát triển của 
nó. 

 Đi sâu vào từng bộ phận cấu thành của các sự kiện kinh tế để xem xét 
mối quan hệ nội tại của sự kiện kinh tế đó. 

 Nghiên cứu các sự kiện kinh tế trong mối quan hệ biện chứng giữa các sự 
kiện đó. 

 Rút ra những kết luận và những nhận xét về các sự kiện kinh tế và đề ra 
những biện pháp giải quyết những vấn đề tồn tại. 

Thể hiện cụ thể của phương pháp này là đề tài sẽ đi phân tích những cái tổng 
quát nhất, sau đó phân tích những khoản mục chi tiết nhất. Nó được thể hiện trên 
quy trình phân tích như sau: 

Bước 1: Phân tích tổng quát tình hình giá thành tại Nhà Máy. 

Bước 2: Chọn hai sản phẩm tiêu biểu phân tích là ống 9x19, ngói 22. 

Bước 3: Phân tích tổng quát tình hình giá thành ống 9x19, ngói 22. 

Bước 4: Phân tích và đánh giá tình hình sử dụng NVL TT, NC TT, SX chung 
hai sản phẩm ống 9x19, ngói 22. 
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Bước 5: Tổng hợp các kết quả phân tích trên, đề ra biện pháp hạ giá thành. 

Sơ đồ 1: “ Quy trình phân tích giá thành tại Nhà Máy Gạch Ngói Long Xuyên” 

 

Chọn ra sản phẩm tiêu biểu nhất đại 
diện để phân tích

Hai sản phẩm: Ống 9x19 và ngói 22 

Phân tích tổng quát tình hình 
giá thành của ống 9x19 

Phân tích tổng quát tình hình 
giá thành của ngói 22 

Phân tích chi phí NVL TT của 
ống 9x19, ngói 22 và đánh giá 

tình hình sử dụng 

Phân tích chi phí NC TT của 
ống 9x19, ngói 22 và đánh giá 

tình hình sử dụng 

Phân tích chi phí SX chung của 
ống 9x19, ngói 22 và đánh giá 

tình hình sử dụng 

Từ các kết quả phân tích trên

Biện pháp hạ giá thành 
tại Nhà Máy Gạch Ngói 

Long Xuyên  

Phân tích tổng quát tình hình giá thành của các 
sản phẩm tại Nhà Máy Gạch Ngói Long Xuyên   
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- Phương pháp tính toán kỹ thuật của phân tích giá thành: 

   Phương pháp so sánh. 

 Phương pháp số tuyệt đối: Là hiệu số của hai chỉ tiêu: chỉ tiêu kỳ phân 
tích (quí 1-2004) và chỉ tiêu kỳ cơ sở (giá thành kế hoạch). 

 Phương pháp số tương đối: Là tỷ lệ phần trăm (%) của chỉ tiêu kỳ phân 
tích so với chỉ tiêu gốc để thể hiện mức độ hoàn thành hoặc tỉ lệ của số chênh 
lệch tuyệt đối so với chỉ tiêu gốc để nói lên tốc độ tăng trưởng. 

   Phương pháp thay thế liên hoàn:  

Phương pháp thay thế liên hoàn là phương pháp loại trừ, vì theo phương 
pháp này, muốn phân tích tính toán ảnh hưởng của các nhân tố nào đó phải loại trừ 
các nhân tố khác. 

Phương pháp thay thế liên hoàn là phương pháp mà ở đó các nhân tố lần lượt 
được thay thế theo một trình tự nhất định để xác định chính xác mức độ ảnh hưởng 
của chúng đến chỉ tiêu cần phân tích bằng cách cố định các nhân tố khác trong mỗi 
lần thay thế. 

- Thu thập số liệu thực tế của Nhà Máy mà chủ yếu là phòng kế toán và phòng 
kế hoạch. 

- Tìm hiểu tình hình thực tế tại Nhà Máy bằng cách trao đổi với các cán bộ 
đang công tác tại Nhà Máy. 

- Quan sát các công đoạn sản xuất tại Nhà Máy. 

- Tham khảo sách báo, tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. 

5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 

- Tập trung nghiên cứu vào kết quả giá thành đạt được trong kỳ thực tế quí 1 
năm 2004. Phân tích, so sánh và đánh giá kết quả giá thành thực tế quí 1 năm 2004 
với kế hoạch năm 2004.  

- Những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình biến động giá thành tại năm 
2004. Và đưa ra các biện pháp nhằm hạ thấp giá thành tại Nhà Máy. 

- Đề tài không đề cập chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng. Còn 
phần thị trường, đối thủ cạnh tranh, kết quả sản xuất kinh doanh, bộ máy tổ chức 
của Nhà Máy chỉ được đề cập một cách sơ lược. 
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NỘI DUNG CHÍNH 

HƯƠNG 1:  LÝ LUẬN VỀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU 

1. PH

hí 
là nhữn

bản chất kinh tế của chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp

ặt ra cho 
các nh

đúng đắn trong quá trình tổ chức điều hành 
hoạ

1. hức năng hoạt động: 

1

p dịch vụ phục vụ trong một kỳ nhất định. Chi phí sản xuất gồm 
ba yếu tố 

ệt, rõ ràng và cụ thể cho từng sản phẩm. Ví dụ: số mét vải cần để may một 
áo,… 

 
C
 

ÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT: 

Chi phí được định nghĩa theo nhiều phương diện khác nhau. Chi phí có thể 
hiểu một cách trừu tượng là biểu hiện bằng tiền những hao phí lao động sống và lao 
động vật hoá phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; hoặc chi p

g phí tổn về nguồn lực, tài sản cụ thể sử dụng trong sản xuất kinh doanh.  

Những nhận thức có thể khác nhau về quan điểm, hình thức thể hiện chi phí 
nhưng tất cả đều thừa nhận một vấn đề chung: chi phí là phí tổn tài nguyên, vật 
chất, lao động và phải phát sinh gắn liền với mục đích sản xuất kinh doanh. Đây 
chính là 

. 

Đối với doanh nghiệp thì chi phí là mối quan tâm hàng đầu, vì mỗi đồng chi 
phí bỏ ra đều có ảnh hưởng đến lợi nhuận. Vì vậy vấn đề quan trọng được đ

à quản trị doanh nghiệp là phải kiểm soát chi phí của doanh nghiệp.  

Nhận định và thấu hiểu cách phân loại và ứng xử của từng loại chi phí là chìa 
khoá của việc đưa ra những quyết định 

t động kinh doanh của nhà quản trị. 

1 Phân loại chi phí theo c

.1.1 Chi phí sản xuất: 

Chi phí sản xuất là toàn bộ chi phí có liên quan trực tiếp đến việc chế tạo sản 
phẩm hoặc cung cấ

cơ bản:  

a. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí của những loại nguyên vật liệu mà 
cấu tạo thành thực thể của sản phẩm, có giá trị và có thể xác định được một cách 
tách bi
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Tro yên vật liệu trực tiếp thường được định 
mức th

 sản phẩm hoặc dịch vụ phục vụ. Khả năng và kỹ 
năng c

 được tính 
thẳng vào ậy trong quản lý chi phí, chi phí nhân công 
trực tiế

nh nghĩa một cách đơn giản là gồm 
toàn b ể chi phí nguyên vật 
liệu tr

Các khoản mục chi phí thuộc chi phí sản xuất chung đều có tính chất gián 
tiếp v ừ

hí, chi phí hỗn 
hợp, tr

nhân công trực tiếp. Nhưng do đặc điểm của nó 
không t o sản phẩm  thông 

g c : 

Đơn giá phân bổ chi phí 

sả
= 

ng quản lý chi phí, chi phí ngu
eo từng loại sản phẩm và có thể nhận diện trên hồ sơ kỹ thuật sản xuất. 

b. Chi phí nhân công trực tiếp: 

Chi phí nhân công trực tiếp là chi phí thanh toán cho công nhân trực tiếp vận 
hành dây chuyền sản xuất, tạo ra

ủa lao động trực tiếp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng và chất lượng của 
sản phẩm hay dịch vụ cung cấp. 

Cũng giống như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp 
có thể xác định rõ ràng, cụ thể và tách biệt cho từng đơn vị sản phẩm nên

 từng đơn vị sản phẩm. Vì v
p được định mức theo từng loại sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp. 

c. Chi phí sản xuất chung: 

Chi phí sản xuất chung có thể được đị
ộ những chi phí phát sinh ở phân xưởng nhưng không k
ực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp.  

Chi phí sản xuất chung có bốn đặc điểm sau: 

- Gồm nhiều khoản mục chi phí khác nhau. 

- 
ới t ng đơn vị sản phẩm nên không thể tính thẳng vào sản phẩm hay dịch vụ 

phục vụ. 

- Cơ cấu chi phí sản xuất chung bao gồm cả biến phí, định p
ong đó định phí chiếm tỷ trọng cao nhất. 

- Do nhiều bộ phận khác nhau quản lý và rất khó kiểm soát. 

Chi phí sản xuất chung cũng được tính vào sản phẩm cùng với chi phí 
nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí 

hể tính trực tiếp và
qua việc phân bổ theo côn

 nên chúng sẽ được tính vào sản phẩm
 thứ

Tổng chi phí sản xuất chung ước tính 

n xuất chung Tổng số đơn vị được chọn làm tiêu thức phân bổ 

Có thể thấy rằng việc tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung dễ làm sai 
lệch chi phí trong từng quá trình sản xuất dẫn đến các quyết định sai sót, đặc biệt là 
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đối với những quy trình sản xuất mà chi phí này chiếm một tỷ lệ lớn. Do đó, căn cứ 
được chọn để phân bổ chi phí sản xuất chung phải phù hợp nhất cho mọi sản phẩm 
hay cô

đến việc quản lý chung và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. 
Được chia

uất hiện ở tất cả các loại hình doanh 
nghiệp nh  

 phòng, chi phí văn phòng phẩm. Ở tất cả các 
doanh 

1.1. chi phí sản phẩm: 

ộng thương mại, chi phí sản phẩm là giá mua và chi phí thu mua hàng 
hoá tro

phẩm thường gắn liền với những rủi ro tiềm tàng từ sự biến động của thị 
trường. 

ng việc. 

1.1.2   Chi phí ngoài sản xuất:  

Chi phí ngoài sản xuất là những loại chi phí phát sinh ngoài quá trình sản 
xuất sản phẩm, liên quan 

 thành hai loại: 

a. Chi phí bán hàng: 

Chi phí bán hàng hay còn được gọi là chi phí lưu thông, là những khoản chi 
phí đảm bảo cho việc thực hiện chiến lược và chính sách bán hàng của doanh 
nghiệp. Gồm những khoản chi phí như chi phí tiếp thị, lương nhân viên bán hàng, 
tiền hoa hồng bán hàng,…. Loại chi phí này x

ư sản xuất, dịch vụ hay thương mại.

b. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 

Bao gồm toàn bộ những khoản chi phí chi ra cho việc tổ chức và quản lý sản 
xuất chung trong toàn doanh nghiệp. Các khoản chi phí này không thể xếp vào loại 
chi phí sản xuất hay chi phí lưu thông. Gồm những khoản chi phí như chi phí lương 
cán bộ quản lý và lương nhân viên văn

nghiệp đều có loại chi phí này. 

3 Chi phí thời kỳ và 

a. Chi phí sản phẩm: 

Chi phí sản phẩm là những chi phí gắn liền với sản phẩm được sản xuất ra 
hoặc được mua vào trong kỳ. Đối với hoạt động sản xuất, chi phí sản phẩm gồm: 
chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. 
Đối với hoạt đ

ng kỳ. 

Chi phí sản phẩm phát sinh trong một kỳ và ảnh hưởng đến nhiều kỳ sản xuất 
kinh doanh, kỳ tính kết quả kinh doanh. Đúng hơn, sự phát sinh và khả năng bù đắp 
của chi phí sản phẩm trải qua nhiều kỳ sản xuất kinh doanh khác nhau. Vì vậy, chi 
phí sản 

b. Chi phí thời kỳ: 
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Chi phí thời kỳ là những chi phí phát sinh và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi 
nhuận trong một kỳ kế toán. Chi phí thời kỳ trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp tồn tại khá phổ biến như: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh 
nghiệp. Những chi phí thời kỳ sẽ được tính đầy đủ trên các báo cáo thu nhập của 

 
ngay khi phát sinh đã được coi là phí tổn trong kỳ. 

Sơ ản phẩm, thời kỳ trong doanh nghiệp sản xuất” 
 

 

1.2 Phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định: 

1.2.1 Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp: 

Ch  chi phí được tính thẳng vào các đối tượng chịu chi 
phí như: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, ... 

doanh nghiệp dù cho hoạt động của doanh nghiệp ở mức nào đi nữa. Chi phí thời kỳ

đồ 2:  “Luân chuyển chi phí s

Chi phí thời kỳ 

Chi phí sản phẩm

Chi phí 
thành phẩm

Cp sản phẩm 
dở dang 

Chi phí 
NVL TT 

Chi phí 
NCTT 

Chi phí 
SXChung

Giá vốn hàng bán 

Doanh t

 ( -  )

Lợi nhuận gộp 

Chi phí bán hàng 
Chi phí  lý DN 

Sp được bán 

( = ) 

 ( -  )

 quản

hu bán hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( = ) 

Lãi thuần  

a. Chi phí trực tiếp : 

i phí trực tiếp là những

b. Chi phí gián tiếp: 
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Chi phí gián tiếp là những chi phí không thể tính trực tiếp cho một đối tượng 
nào đó mà cần phải tiến hành phân bổ theo một tiêu thức phù hợp như: chi phí sản 
xuất chung sẽ được phân bổ theo số lượng sản phẩm, số giờ lao động trực tiếp,… 

Trên góc độ nhà quản trị thì chi phí trực tiếp thường mang tính có thể tránh 
được, nghĩa là phát sinh và mất đi cùng với sự phát sinh và mất đi của hoạt động cụ 
thể. Ch ể tránh được. Và chúng phát sinh để 
phục v

c chi phí 
giữa các p

Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được: 

iểm soát được: Là những chi phí mà nhà quản trị 
không 

g thu nhập tiềm tàng bị mất đi khi lựa chọn hành động 
này tha

 chi phí đã bỏ ra trong quá khứ, nó không có gì thay 
đổi ợc sử dụng như thế nào 
hoặc k

1.3

mục đích đáp ứng nhu cầu lập kế hoạch, kiểm soát và chủ động điều 
ết chi phí của nhà quản trị doanh nghiệp. 

i phí gián tiếp, trái lại có tính không th
ụ cho ít nhất hai hoạt động trở lên, cho nên chúng vẫn tồn tại, chỉ có một vài 

hoạt động bị đình chỉ. 

1.2.2 Chi phí chênh lệch: 

Chi phí chênh lệch là những chi phí khác biệt về chủng loại và mứ
hương án sản xuất kinh doanh. Chi phí chênh lệch là một khái niệm để 

nhận thức, so sánh chi phí khi lựa chọn các phương án kinh doanh. 

1.2.3 

a. Chi phí kiểm soát được: Là những chi phí mà nhà quản trị xác định 
được chính xác mức phát sinh của nó trong kỳ và có quyền quyết định về sự phát 
sinh của nó. 

b. Chi phí không k
thể dự đoán chính xác mức phát sinh của nó trong kỳ và sự phát sinh của nó 

vượt quá tầm kiểm soát của nhà quản trị. 

1.2.4   Chi phí cơ hội: 

Chi phí cơ hội là nhữn
y cho hành động khác. Chi phí cơ hội là một khái niệm bổ sung để nhận thức 

tốt hơn tiềm năng, lợi ích kinh tế trong hoạt động của doanh nghiệp. 

1.2.5  Chi phí chìm: 

Chi phí chìm là những
 cho dù phần tài sản đại diện cho những chi phí này đư

hông sử dụng. Dễ thấy rằng đó là những khoản chi phí được đầu tư để mua 
sắm tài sản cố định (TSCĐ). 

 Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí: 

Nhằm 
ti
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Theo cách phân loại này, tổng chi phí của doanh nghiệp được phân loại theo 
mô hình sau: 
 

 

S i chi phí theo cách ứ g xử a nó”

Tổng chi phí 

ơ đồ 3 : “Mô hình phân loạ n củ . 

       

          

Bi
tỷ ệ   Đị t 

bu c 
ến phí 

 l      nh phí bắ
ộ

      
 Biến phí  Định phí     

Biến g phí 
cấp bậc        Định phí khôn

bắt buộc 

   Chi phí hỗn hợp    

1.3.1  Biến phí: 

Biến phí là những khoản mục chi phí có quan hệ tỷ lệ thuận với biến động về 
mức độ ho

phí thực thụ ): Là những khoản chi phí có quan hệ 
tỷ lệ th ự iến động của mức độ hoạt động. Bao gồm: chi phí nguyên 
vật liệu

lao 
động gián

ổi. Cụ thể khi mức 
độ hoạt độ

ản cố định (TSCĐ) và cấu trúc cơ bản của 

ạt động. Biến phí nếu tính cho một đơn vị thì nó ổn định, không thay đổi 
và bằng 0 khi không có hoạt động. Biến phí được chia thành hai loại: 

a.  Biến phí tỷ lệ ( Biến 
uận tr c tiếp với b
 trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, hoa hồng bán hàng,… 

b.  Biến phí cấp bậc: Là những khoản chi phí chỉ thay đổi khi mức độ 
hoạt động thay đổi nhiều và rõ ràng. Bao gồm những khoản chi phí như: chi phí 

 tiếp, chi phí bảo trì,… 

1.3.2 Định phí: 

Định phí là những khoản chi phí không biến động khi mức độ hoạt động thay 
đổi, nhưng khi tính cho một đơn vị hoạt động thì định phí thay đ

ng tăng thì định phí tính cho một đơn vị hoạt động giảm và ngược lại. 

a. Định phí bắt buộc: là định phí không thể được thay đổi một cách nhanh 
chóng vì chúng thường liên quan đến tài s
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doanh m những chi phí như: khấu hao TSCĐ, tiền lương 
của thà

í 
này tro

. Ở 
các mứ n hợp thể hiện các đặc điểm của định phí, 
ở một n nó thể hiện đặc điểm của biến phí. 

ế hoạch, kiểm soát hoạt động kinh doanh và chủ động 
đi u tiết chi phí hỗn hợp, nhà quản trị cần phải phân tích nhằm lượng hoá và tách 
riên hương pháp thường được sử dụng là: 

- Phương pháp bình phương bé nhất. 

2. ĐỊN

. Ví dụ: Để sản xuất một viên 
gạch ố à định mức lượng nguyên 
vật liệu để sản xuất một viên gạch ống. 

- Định mức giá: Phản ánh giá để đảm bảo cho một đơn vị lượng dùng vào sản 
xuất sả

7đ chính là định mức giá của đất sét. 

Định mức chi phí sản xuất = Định mức lượng sản xuất  ×    Định mức giá 

Trong hoạt động sản xuất, xây dựng định mức chi phí sản xuất sẽ giúp cho 
doanh nghiệp: 

nghiệp. Nó thường bao gồ
nh viên trong cơ cấu tổ chức cơ bản của doanh nghiệp,… 

b. Định phí không bắt buộc: là định phí có thể được thay đổi nhanh chóng 
bằng hành động quản trị. Các nhà quản trị quyết định mức độ và số lượng định ph

ng các quyết định hằng năm. 

1.3.3 Chi phí hỗn hợp: 

Chi phí hỗn hợp là những chi phí bao gồm cả yếu tố biến phí và định phí
c độ hoạt động căn bản, chi phí hỗ

mức độ hoạt động vượt quá mức căn bả

Nhằm mục đích lập k
ề

g các yếu tố định phí và biến phí. Hai p

- Phương pháp cực đại - cực tiểu. 

H MỨC CHI PHÍ: 

2.1   Khái quát về định mức chi phí: 

Định mức chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền những hao phí lao động xã 
hội theo tiêu chuẩn để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm ở điều kiện hoạt động nhất 
định. 

Định mức chi phí sản xuất được xây dựng từ hai yếu tố: 

- Định mức lượng: Phản ánh lượng vật tư, số giờ nhân lực, số giờ máy móc 
thiết bị,… đầu vào để sản xuất một đơn vị sản phẩm

ng 9x19 cần 1,98kg đất sét thì 1,98kg đất sét chính l

n phẩm. Ví dụ: mức giá thu mua, vận chuyển, hao hụt cho 1 kg đất sét là 
2.787đ/kg, 2.78

Định mức chi phí được thể hiện tổng quát như sau: 
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+ Xây dựng hệ thống dự toán chi phí sản xuất làm cơ sở triển khai, phối hợp 
hoạt động sản xuất tốt hơn. 

+ Động viên các cá nhân, bộ phận phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất. 

ng sai sót không tốt, phát huy thuận lợi và tăng 
cườ ân, bộ phận. 

 

 cũng đòi hỏi một trình độ năng lực rất cao mà chỉ có thể có ở 
những công nhân lành nghề, làm việc với sự cố gắng tột độ trong suốt thời gian lao 
động. n được gọi là định mức lý thuyết. Nó là nền tảng cho 
việc xâ

nh nghề trung bình, với ý thức trách nhiệm đầy đủ, cộng thêm nổ lực 
của bản thân sẽ đạt và vượt các định mức này. Do vậy, định mức thực hiện là định 
mức đ

 Cần phân biệt sự khác nhau giữa định mức chi phí và chi phí kế hoạch. 
Địn một đơn vị sản phẩm trong khi 
đó chi  sản xuất kế 
hoạch. 

ức chi phí sản xuất: 

Định mức chi phí NVL TT được xây dựng theo từng loại nguyên vật liệu 
trực tiếp cho từng sản phẩm. 

+ Khuyến khích việc kiểm soát chi phí sản xuất thông qua việc đánh giá những 
chênh lệch, kịp thời điều chỉnh nhữ

ng trách nhiệm các cá nh

Các loại định mức chi phí sản xuất: Căn cứ vào khả năng ứng dụng định 
mức chi phí sản xuất gồm hai loại: 

+ Định mức lý tưởng: 

Định mức lý tưởng là những định mức chỉ có thể đạt được trong những điều 
kiện hoàn hảo nhất, chúng không cho phép bất kỳ sự hư hỏng hay thời gian ngừng 
máy nào. Chúng

Định mức lý tưởng cò
y dựng các định mức chi phí thực tế, mức phấn đấu giảm chi phí sản xuất 

trong thực hiện. 

+ Định mức thực hiện: 

Định mức thực hiện là những định mức được xây dựng chặt chẽ nhưng có 
khả năng đạt được, nếu cố gắng. Chúng cho phép có thời gian ngừng máy hợp lý, 
thời gian nghĩ ngơi của nhân viên. Đồng thời, chúng cũng cho phép người lao động 
có trình độ là

ể xây dựng dự toán, tính chi phí tiêu chuẩn và là cơ sở để xác định, phân tích, 
đánh giá chênh lệch chi phí sản xuất trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 

h mức chi phí sản xuất là chi phí xây dựng cho 
 phí kế hoạch là tổng số chi phí định mức theo tổng số sản phẩm

2.2 Hệ thống các định m

2.2.1 Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT): 
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Đị Tnh mức chi phí NVL TT   =   Định mức lượng NVL TT   ×   Định mức giá NVL T

 Định mức lượng cho một đơn vị sản phẩm về nguyên vật liệu trực tiếp phản 
ánh

ức giá nguyên vật liệu trực tiếp cho 1 đơn vị sản phẩm bao gồm giá 
mua, c ật liệu 
trực tiếp. 

Định mức chi phí nhân công trực tiếp được xây dựng theo từng loại công 
nhân trực tiếp cho toàn bộ quy trình sản xuất hoặc từng công đoạn của quy trình sản 
xuất

 số vật liệu tiêu hao cho một đơn vị thành phẩm và những hao hụt không thể 
tránh khỏi. 

 Định m
hi phí thu mua và các khoản hao hụt cho mỗi đơn vị lượng nguyên v

2.2.2 Định mức chi phí nhân công trực tiếp (NC TT): 

. 

Định mức chi phí NC TT    =   Định mức lượng NC TT  ×  Định mức giá NC TT

o Định mức lượng nhân công trực tiếp hay định mức thời gian để hoàn tất một 
đơn vị sản phẩm bao gồm thời gian lao động trực tiếp cho nhu cầu cơ bản để sản 
xuấ

Định mức giá nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương cơ bản và tiền lương 
phụ cấ  vị thời gian lao động trực 
tiếp. 

.3 Định mức chi phí sản xuất chung (SXC): 

hợp sa

t liệu gián tiếp, nhân công gián tiếp, nhiên liệu,…thì 
định mức biến phí sản xuất chung ựng theo t m 

: 

Đị

 xuất chung bao gồm nhiều thành phần chi 
t  mục thì có thể xây dựng định mức bằng 

một trong hai phương pháp sau: 

t sản phẩm, thời gian nghĩ ngơi cần thiết của công nhân trực tiếp, thời gian 
ngừng nghĩ do vận hành máy móc, sữa chữa máy móc. 

o 
p, các khoản trích theo tỷ lệ tiền lương của một đơn

2.2

a. Định mức biến phí sản xuất chung: Có thể xây dựng theo hai trường 
u: 

Trường hợp 1: Nếu biến phí sản xuất chung lớn, chỉ gồm một số khoản mục 
đơn giản như nguyên vậ

được xây d ừng loại sản phẩ
theo từng mục như sau

nh mức biến phí SXC =
Định mức lượng 

biến phí SXC 
× 

Định mức giá      
biến phí SXC 

Trường hợp 2: Nếu biến phí sản
tiế  khó có thể tách riêng theo từng
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• Tính tỷ lệ trên chi phí trực tiếp: 

• Tính theo mức độ ho m: 

Định mức biến phí SXC = 
M h 

× 
m i đơn vị hoạt động 

Đơn giá biến phí SXC = 

 dựng chung theo mức 
ước tính định phí trong kỳ và mức độ hoạt độ

 

Định mức định phí SXC = 

ờ công, sản phẩm,..) 

3. 

3.1

ác loại sản phẩm, nhằm thấy khái quát tình hình giá thành của toàn doanh 
nghiệp

y là nêu lên các nhận xét bước đầu về kết quả 
thực hi

à tỷ lệ chênh lệch của tình hình thực 
hiện gi

Mức chênh lệch     =     

T  thành đơ vị kế hoạch 

ạt động sản xuất sản phẩ

ức độ hoạt động tín
cho mỗi sản phẩm 

Đơn giá biến phí SXC 
ỗ

Tổng biến phí SXC ước tính  

Mức độ hoạt động bình quân  

b. Định mức định phí sản xuất chung: Được xây
ng trung bình. 

Tổng định phí SXC ước tính 
Mức độ hoạt động trung bình 

( giờ máy, gi

PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT: 
 Phân tích chung tình hình biến động chi phí sản xuất: 

Phân tích chung tình hình biến động chi phí sản xuất chính là xem xét sự 
biến động giá thành đơn vị sản phẩm, đồng thời xem xét sự biến động về giá thành 
toàn bộ c

. 

3.1.1  Phân tích biến động giá thành đơn vị: 

Mục đích phân tích ở bước nà
ện kế hoạch giá thành đơn vị. 

Phương pháp: Tính ra mức chênh lệch v
á thành đơn vị của từng loại sản phẩm. 

 Giá thành đơn vị thực tế - Giá thành đơn vị kế hoạch 

ỷ lệ thực hiện kế = Giá n vị thực tế - Giá thành đơn 

  Định mức biến phí SXC    =     Địn  lệ biến phí SXC

Tỷ lệ biến phí SXC = 
h quân 

h mức chi phí trực tiếp   ×   Tỷ
 

Tổng biến phí SXC ước tính 

Mức độ hoạt động bìn

SVTH. Thiều Bửu Huệ 
            DH1KT3 

Trang  15



Luận văn tốt nghiệp         GVHD:ThS. Nguyễn Tri Như Quỳnh 
Đề tài:   PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY GẠCH NGÓI LONG XUYÊN 

hoạch giá thành  Giá thành đơn vị kế hoạch 

3.1.2 Phân tích chung sự biến động tổng giá thành: 

ành sản phẩm nhằm 
thấy khái quát sự biến động về giá thành. 

 thành 
thực tế với tổng giá thành kế hoạch tính theo sản lượng thực tế. 

Chênh lệch thực hiện thực tế so với tháng kế hoạch được tính như sau: 

 Mức chênh lệch = Tổng giá thành thực tế - Tổng giá thành kế hoạch điều chỉnh. 

 Tỷ lệ h

Tổng giá thành u chỉnh  

Nội dung phân tích: Xem xét sự biến động tổng giá th

Phương pháp phân tích: Áp dụng phương pháp so sánh. 

Đối với tổng giá thành toàn bộ các loại sản phẩm: So sánh tổng giá 

 c ênh lệch: 

 thực tế - Tổng giá thành kế hoạch điề

Tổng giá thành kế hoạch điều chỉnh 
X 100% 

Mục tiêu của phân tích tình hình biến động tổng giá thành là đánh giá chung 
tình hình biến động giá thành của toàn bộ các sản phẩm, theo từng loại sản phẩm để 
ta nhận thức một cách tổng quát khả năng tăng giảm lợi tức của doanh nghiệp do tác 
động ảnh hưởng của giá thành của từng loại sản phẩm. Phân tích đánh giá tình hình 
biế đề cần đi sâu 
nghiên cứu giá thành của sản phẩm nào. 

3.2 Phân tích tình hình biến động các khoản mục giá thành: 

h chi phí thời kỳ và là giá vốn hàng bán 
trong b h của kỳ kế toán. Trong giá thành sản 
phẩm sản xuất gồm ba khoản mục chi phí : 

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

+ Chi phí nhân công trực tiếp. 

n động của tổng giá thành còn là cơ sở định hướng và đặt vấn 

3.2.1 Phân tích các khoản mục chi phí trong giá thành: 

Căn cứ vào cách phân loại chi phí theo chức năng hoạt động, thì các khoản 
mục giá thành là các loại chi phí có liên quan đến quá trình chế tạo sản phẩm, được 
gọi là chi phí thành phẩm. Khi sản phẩm hoàn thành chúng là giá trị thành phẩm và 
khi thành phẩm được tiêu thụ chúng trở thàn

áo cáo kết quả hoạt động kinh doan

+ Chi phí sản xuất chung. 
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Mục đích phân tích tình hình biến động các khoản mục giá thành nhằm đánh 
giá chung mức chênh lệch và tỷ lệ chênh lệch của từng khoản mục giữa các kỳ phân 
tích là 

 phân tích ở đây chỉ tập trung vào những sản phẩm chủ yếu, có khối 
lượng l c 
hoặc kế hoạ

i phí cần đi sâu phân 
tích nh

ên vật 
liệu trự

g là giờ công lao động của công nhân trực tiếp sản xuất,… 

+ â ặc giá 1 giờ 
công lao động,… 

iệu trực tiếp: 

ong công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu để 
sản xu

Sự biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phụ thuộc mức tiêu hao 
nguyên ngu n

Chi phí nguyên vật Mức tiêu hao nguyên Đơn giá nguyên 

để làm rõ mức tiết kiệm hay vượt chi của từng khoản mục đến giá thành sản 
phẩm. 

Quá trình
ớn, đặc biệt là những sản phẩm có giá thành đơn vị thực tế cao hơn định mứ

ch. 

3.2.2 Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến khoản mục giá thành: 

Sau khi phân tích tình hình biến động các khoản mục ch
ững nguyên nhân ảnh hưởng đến khoản mục chi phí trong giá thành đơn vị 

để thấy rõ hơn tình hình thực hiện giá thành đơn vị sản phẩm. 

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của các khoản mục giá thành gồm 
hai nhân tố. Nhân tố phản ánh về lượng và nhân tố phản ánh về giá. 

+ Nhân tố phản ánh về lượng như số lượng nguyên vật liệu để sản xuất một 
đơn vị sản phẩm, thước đo có thể là mét, kg,…của khoản mục chi phí nguy

c tiếp. Hoặc số lượng thời gian để sản xuất cho một đơn vị sản phẩm, thước 
đo thời gian thườn

Nh n tố phản ánh về giá  như giá của 1 mét, giá của 1kg,…ho

a. Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật l

Chi phí này bao gồm chi phí về nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, động lực,.. 
liên quan trực tiếp đến từng quá trình sản xuất sản phẩm. 

Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu giúp cho doanh nghiệp thấy rõ 
ưu và nhược điểm của mình tr

ất sản phẩm. Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguyên vật liệu là biện pháp chủ 
yếu để hạ giá thành sản phẩm. 

 vật liệu và đơn giá yê  vật liệu. 

liệu cho 1đvsp 
= 

vật liệu cho 1đvsp 
× 

vật liệu 
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Phương pháp phân tích: Áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định 
mục 

chi phí. 

ơ đồ 4:   “Mô hì h phân tích biến động chi phí nguyên v t liệu trực tiếp” 

ượng thực tế 
(×) Giá thực tế 

  L  
(×) Giá định mức 

  Lượng đ ức 
(×) Giá định mức 

iến động giá Biến động lượng  

  

 

Công t ức tính: 

- Biến động giá  = (Giá thực tế - Giá định mức ) × Lượng thực tế 

động giá + Biến động lượng 

Tư h lệch âm là biến 
động t

 khoản mục quan trọng của 
giá thà , ạo ra số lượng và chất lượng sản phẩm. 

mức độ ảnh hưởng của mức tiêu hao và đơn giá nguyên vật liệu đến các khoản 

 

Mô hình phân tích: 

S n ậ

L ượng thực tế ịnh m

 B

        

Tổng biến động  

h

- Biến động lượng  = ( Lượng thực tế - Lượng định mức ) × Giá định mức 

- Tổng biến động  =  Biến 

Nếu biến động giá nguyên vật liệu là một chênh lệch âm là một biến động 
tốt, thể hiện sự tiết kiệm chi phí, vốn thu mua, kiểm soát được giá nguyên vật liệu 
hoặc sự chuyển biến thuận lợi từ những nguyên nhân tác động đến giá nguyên vật 
liệu trong thu mua, và ngược lại. 

ơng tự, nếu biến động lượng nguyên vật liệu là một chên
ốt thể hiện sự tiết kiệm chi phí, kiểm soát được lượng nguyên vật liệu trong 

sản xuất hoặc những nguyên nhân tác động đến lượng nguyên vật liệu sử dụng trong 
sản xuất chuyển biến thuận lợi, và ngược lại. 

b. Phân tích khoản mục chi phí nhân công trực tiếp: 

Chi phí nhân công trực tiếp là các khoản tiền lương của công nhân trực tiếp 
được tính trong giá thành sản phẩm, là một trong những

nh  là hao phí lao động chủ yếu t
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Tu  theo hình thức trả lương, khoản mục chi phí tiền lương công nhân sản 
xuất được xác định bằng công thức khác nhau và do đó các nhân tố ảnh

ỳ
 hưởng đến 

khoản mục chi phí nhân công trực tiếp cũng khác nhau. 

• Trả lương theo thời gian:  

Chi phí tiền lương = 
Giờ công hao phí 

cho 1 đvsp 
× 

Đơn giá tiền lương 
cho 1 giờ công 

• Trả lương theo sản phẩm: Đối với hình thức trả lương này đơn giá tiền 
lương 

h sản phẩm sản xuất, khoản mục này cũng chiếm một tỷ lệ 
 kể trong 

 àn  s i p

 phân tí háp so p 
ay t  độ ảnh hưởng ông ch  1 đơn 

vị sản phẩm và đơn giá tiền lương cho 1 giờ công. 

Mô hình phân tích: 

Sơ đồ 5:  “Mô hình phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp” 

ế   Tổng số giờ thực tế 
á định m

  Tổng số giờ định mức 
×) Đơn

 Bi độn ất  

 

ng biế động  

Côn

chính bằng khoản mục chi phí tiền lương trong đơn vị sản phẩm. 

Ảnh hưởng đến chi phí tiền lương có thể do cấp bậc công việc thay đổi, đơn 
giá lương thay đổi, năng suất lao động thay đổi. 

Trong giá thàn
quan trọng. Phấn đấu giảm khoản mục chi phí này cũng góp phần đáng
việc phấn đấu hạ giá

Phương pháp

th h ản phẩm của doanh ngh

ch: Áp dụng phương p

ệ  

sánh hoặc phương phá
th hế liên hoàn xác định mức của mức hao phí giờ c o

Tổng số giờ thực t
(×) Đơn giá thực tế (×) Đơn gi

g giá 

ức (

Biến động năng su

 giá định mức  

ến 

     

ổ

    

 T n 

g thức tính: 

Biến động giá  = 
Đơn giá giờ 
công thực tế 

- 
Đơn giá giờ 

công kế hoạch 
× 

Tổng số giờ 
thực tế 

Biến động năng suất =  
Tổng số giờ 

thực tế 
- 

Tổng số giờ kế 
hoạch 

× 
Đơn giá  định 

mức 

Tổng biến động = Biến động giá + Biến động năng suất 
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☺ Nếu biến động đơn giá nhân công là một chênh lệch âm là biến động tốt thể 
hiện sự tiết kiệm chi phí, kiểm soát được giá nhân công hoặc những nguyên nhân 
tác động đến giá nhân công trong tuyển dụng và sản xuất theo chiều hướng thuận 
lợi. Nếu biến động đơn giá nhân công là một chênh lệch dương là biến động không 
tốt thể hiện sự lãng phí, không kiểm soát được giá nhân công hoặc những nguyên 
nhân tác động đến đơn giá trong tuyển dụng, sản xuất theo chiều hướng bất lợi. 

☺ Tương tự, nếu biến động năng suất của chi phí nhân công trực tiếp là chênh 
lệch âm át được giờ công để sản 
xuất sả

c có đặ điểm là cụ thể, chiếm tỷ trọng cao 
và có 
(biến phí), có quan hệ tỷ lệ với sự biến động của khối lượng sản phẩm được sản 
xuất. N  của hai 
khoản  khi có biến động của khối lượng sản xuất. 

ác nhau. 

 
phẩm đ

chung thường bao gồm những chi phí gián tiếp liên quan 
đến ph ức độ hoạt động 
sản xuất như chi phí nguyên vật liệu gián tiếp, lương quản lý, chi phí năng lượng… 

 là biến động tốt, thể hiện sự tiết kiệm và kiểm so
n phẩm hoặc cho thấy những nguyên nhân tác động đến chi phí nhân công 

trong sản xuất theo chiều hướng thuận lợi. Và ngược lại, nếu biến động chi phí nhân 
công trực tiếp là chênh lệch dương là biến động không tốt thể hiện sự lãng phí, 
không kiểm soát được số giờ công để sản xuất sản phẩm hoặc cho thấy những 
nguyên nhân tác động theo chiều hướng bất lợi. 

c. Phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung: 

Đối với khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực 
tiếp tính trong giá thành là hai khoản mụ

tính trực tiếp đối với từng đơn vị sản phẩm sản xuất và là chi phí biến đổi 

ó cho phép doanh nghiệp có thể kiểm soát và dự đoán cách ứng xử
mục chi phí này một cách dễ dàng

Khác với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp, khoản mục 
chi phí sản xuất chung có đặc điểm sau: 

- gián tiếp với từng đơn vị sản phẩm, do đó phải qua phương pháp phân bổ. 

- gồm nhiều nội dung kinh tế, do nhiều bộ phận quản lí kh

- gồm cả biến phí lẫn định phí. 

Chi phí sản xuất chung biểu hiện những đặc điểm trên cho ta thấy nó là loại 
chi phí rất khó kiểm soát trong việc ứng xử khi có biến động của khối lượng sản

ược sản xuất. Để có thể kiểm sóat được cũng như dự đoán cách ứng xử của 
chi phí sản xuất chung, ta phải dùng các phương pháp phân tích chi phí hỗn hợp để 
phân chi phí sản xuất chung thành các yếu tố biến phí và định phí. 

+ Biến phí sản xuất 
ục vụ, quản lý hoạt động sản xuất nhưng biến thiên theo m
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+ Định phí sản xuất chung thường bao gồm những khoản mục chi phí sản 
xuất liên quan đến phục vụ, quản lý sản xuất ít hoặc không thay đổi theo mức độ 
hoạt độ ản cố định, chi phí hành chính 
ở phân xưởng sản xuất,… 

 biến C h

Bi i p  hả biế hia àn
biến độn iến độ

ο Biến động biến phí sản xuất chung do giá:

ng sản xuất như lương quản lý, khấu hao tài s

 Phân tích

ến động ch
g đơn giá, b

động chi phí SX

sản xuất chung k
ng năng suất. 

 k ả biến: 

n có thể chí th h 2 biến động: 

 

phẩm sản khả biến thực tế 
 SXC - phí SXC kế 

Nếu biến động giá biến phí sản xuất chung là một chênh lêch âm là biến 
động t hí hoặc những nguyên nhân 
tác động đến mức biế ung có c  thuận lợi. Nếu biến động 
chi  chung là  dư g không ự 
lãng phí, không ki  át  p í h uy n hâ ến 
mứ  sản xuất u hướ

ο Biến động biến phí sản xuất chung do lượng:

Tổng khối 
lượng sản 

× 

Định mức phân 
bổ chi phí SXC  

 
Đơn giá biến 

phí
Đơn giá biến 

 

xuất thực tế cho 1đvsp 
thực tế hoạch  

Biến động biến phí sản xuất chung do giá thường bắt nguồn từ sự thay đổi 
mức giá của các mục biến phí sản xuất chung như giá nguyên vật liệu gián tiếp, giá 
nhiên liệu, giá lao động gián tiếp, giá năng lượng,… 

ốt thể hiện sự tiết kiệm, kiểm soát được giá biến p
n phí sản xuất ch

 một chênh lệch
 được giá biến
chung có chiề

hiều hướng
ơng là biến độn

oặc những ng
ng bất lợi. 

 phí sản xuất

c giá biến phí

 tốt thể hiện s
n tác động đểm so h ê  n

 

Nếu biến động biến phí sản xuất chung do lượng là một chênh lệch âm là 
biến đ  nguyên nhân tác động đến 
lượng 

Khối lượng 
sản phẩm sản 
xuất thực tế 

×  

Định mức 
lượng phân bổ 
cho biến phí 
SXC thực tế 

-

Định mức 
lượng phân bổ 
cho biến phí 

SXC kế hoạch 

 × 
Đơn giá biến 
phí SXC kế 

hoạch  

ộng tốt thể hiện sự tiết kiệm chi phí hoặc những
biến phí sản xuất chung theo chiều hướng thuận lợi. Và ngược lại, nếu biến 

động biến phí sản xuất chung là một chênh lệch dương là biến động không tốt thể 
hiện sự lãng phí hoặc những nguyên nhân tác động đến biến động biến phí sản xuất 
chung trong sản xuất chuyển biến bất lợi. 
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 Phân tích biến động chi phí SXC bất biến: 

Các chi phí bất biến được định nghĩa là những chi phí không thay đổi cùng 
những căn 
bản so i với chi phí khả biến thì nói một cách lý thuyết, 
đơn giá sẽ không thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi, trong khi đơn giá chi phí 
bất biế u mức  lê V một phương 
pháp tiế  nghiên cứu động củ loại c

ông thức chung để phân tích biến động chi phí sản xuất chung bất biến. 

Biến động so với kì gốc: 

iến động so 
với kì gốc 

= 
CP SXC bất biến 

thực tế 
- 

CP SXC bất biến 
kế hoạch  

 thay đổi của mức độ hoạt động. Điều này dẫn đến một cách rất khác biệt 
 với chi phí khả biến là: đố

n sẽ giảm đi nế
p cận khác để

 độ hoạt động tăng
 sự biến 

n. 
a 

ì vậy, cần phải có 
hi phí này. 

C

B
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CHƯƠNG 2: 

LONG XUYÊN 

nhiên An Giang luôn có thế mạnh về kinh tế nông nghiệp, là 
một tỉn

Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng An Giang được 
UBND

 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY GẠCH NGÓI 

 

1.  SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẠI NHÀ MÁY GẠCH NGÓI 
LONG XUYÊN: 

An Giang là một tỉnh nằm trong vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng với 
đặc điểm về địa lý tự 

h được xem là vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, nổi tiếng 
với năng suất xuất khẩu gạo. Một ưu đãi khác của thiên nhiên là An Giang có nhiều 
vùng đất sét cao lanh tập trung ở 3 huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên và Châu Thành rất 
thích hợp cho việc sản xuất gạch sử dụng trong xây dựng cũng như làm những sản 
phẩm dân dụng khác. 

Mặc dù, người dân An Giang đã tận dụng được những thuận lợi từ thiên 
nhiên hình thành nên những nơi sản xuất gạch. Nhưng hầu hết các cơ sở sản xuất 
đều làm thủ công, chưa chú trọng vào chất lượng, kiểu dáng của viên gạch do mình 
tạo ra. Chính điều này làm cho gạch sản xuất trong tỉnh không có khả năng cạnh 
tranh trên thị trường, cũng như không đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của người 
tiêu dùng trong bối cảnh mới. Lượng cầu về vật tư xây dựng nói chung, gạch các 
loại nói riêng ngày càng tăng do sự phát triển của nền kinh tế thị trường, chính sách 
mở cửa kinh tế của Việt Nam, cũng như quá trình đô thị hoá ngày càng phát triển 
rộng rãi ở các tỉnh thành, nông thôn Việt Nam. Xuất phát từ nhu cầu của thị trường, 
từ những ưu đãi của thiên nhiên, và với vị trí thuận lợi cả đường sông lẫn đường bộ 
nên Công ty Xây Lắp Và 

 tỉnh An Giang cho phép thực hiện dự án đầu tư Nhà Máy Gạch Ngói Long 
Xuyên trực thuộc Công Ty Xây Lắp Và Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng 
An Giang theo quyết định số 549/QĐ.UB, ngày 06/09/1994 của UBND tỉnh An 
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Giang với vốn đầu tư là 10.843.000.000 đồng có công suất là 20.000.000 viên gạch 
ngó m. 

2. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ MÁY: 

2.1

ại, tìm hiểu 
tiến bộ

 xã hội, không ngừng tìm kiếm thị trường mới. 

tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự bù đắp chi phí, tự trang trãi vốn, làm tròn nghĩa 
vụ với

g nhân viên. 

n nguồn 
vốn

 theo chế độ nhà nước 
quy định. 

ch vụ của mình. 

2.3

i các loại trong nă

Sau quá trình thi công, đã có phát sinh điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu xây 
dựng thực tế và được UBND tỉnh An Giang duyệt dự án bổ sung nâng công suất 
Nhà Máy lên 25.000.000 viên gạch ngói các loại trong năm, với tổng vốn đầu tư là 
25.966.000.000đ.  

CHỨC NĂNG, 

 Chức năng: 

Nhà Máy có chức năng sản xuất và kinh doanh gạch ngói các lo
 khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. Sử dụng hợp lý và hiệu 

quả nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh. Tổ chức và giới thiệu sản phẩm ra thị 
trường trong nước cũng như ngoài nước. 

2.2 Nhiệm vụ: 

Mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cung cấp ngày 
càng nhiều hàng hoá cho

Trên cơ sở sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tận dụng năng lực sản xuất, ứng 
dụng 

 ngân sách nhà nước, với địa phương sở tại bằng cách nộp đầy đủ các khoản 
thuế cho nhà nước theo luật định. 

Đảm bảo đời sống và không ngừng nâng cao trình độ văn hoá, nghiệp vụ cho 
cán bộ côn

Thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về bảo toàn và phát triể
. 

Bảo vệ Nhà Máy, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, an toàn lao 
động, phòng cháy chữa cháy, thực hiện an toàn về cháy nổ, làm tròn nghĩa vụ quốc 
phòng, tuân thủ pháp luật. Hạch toán và báo cáo trung thực

Chịu trách nhiệm trước khách hàng về sản phẩm, dị

 Quyền hạn: 

Tài sản của Nhà Máy thuộc sở hữu toàn dân được Nhà nước giao cho tập thể 
Nhà Máy Gạch Ngói Long Xuyên quản lý. Giám đốc chịu trách nhiệm chính, cùng 
tập thể lao động sử dụng hợp lý và bảo vệ tài sản được giao. 
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Nhà Máy có quyền nhượng bán, cho thuê những tài sản không dùng đến hoặc 
chưa dùng đến (nhưng phải được sự đồng ý của cấp trên). 

hát 
triể m bảo chất lượng sản phẩm và báo cáo lên cấp trên theo quy 
định. Được mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng của Nhà Máy, chỉ tiêu của 
công ty

3. DỊCH VỤ VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY: 

3.1

 như: Ống 9×19, ống 8×18, thẻ 
9×1 i vẫy cá, gạch cách âm, gạch cách nhiệt, gạch trang 
trí,…Ngoài ra, Nhà Máy còn tổ chức sản xuất gạch ngói với mẫu mã theo yêu cầu 
của kh

ải chuyên bốc xếp, vận chuyển gạch ngói đi các nơi 
bằng g

kho chứa nguyên liệu dự trữ. Tại đây, đất được máy đào xúc đưa lên thùng lường 
theo đị

n máy cán mịn nhằm tạo sự đồng nhất thành phần và theo 
băng c

 hình theo kích thước hình dáng đã định trước. 

h từng viên gạch theo kích thước 
định tr ớc (gạch mộc).  

Được quyền hoàn thiện cơ cấu TSCĐ theo yêu cầu đổi mới công nghệ, p
n kinh doanh, đả

 và nhu cầu của thị trường. Được sử dụng phần lãi giữ lại của Nhà Máy.  

Được sử dụng và trích quỹ khấu hao cơ bản của Nhà Máy theo tỷ lệ do Bộ tài 
chính quy định. 

SẢN PHẨM, 

  Sản phẩm: 

Nhà Máy sản xuất hơn 20 loại gạch ngói
9, thẻ 8×18, ngói 22, ngó

ách hàng. 

3.2  Dịch vụ: 

Nhà Máy có một đội t
he, xe theo yêu cầu của khách hàng. 

3.3  Quy trình sản xuất: 

Nhà Máy Gạch Ngói Long Xuyên được đầu tư xây dựng theo quy trình công 
nghệ lò nung Tuynel nóc bằng của Italia. Toàn bộ dây chuyền sản xuất từ khi khai 
thác đất nguyên liệu cho đến khi ra gạch mộc (gạch chưa nung) đều được tự động 
hoá. Theo một trình tự sau: 

Đất nguyên liệu sau khi được khai thác từ các khu khai thác được tập kết về 

nh lượng, đất từ thùng lường được băng tải cao su đưa qua máy trộn lưới để 
lọc cỏ rác và các tạp chất khác. Sau đó, đất được trộn và pha thêm phụ gia. Đất tiếp 
tục theo băng tải đưa đế

huyền đưa sang máy nhào trộn, ở đây đất được pha thêm nước theo tỷ lệ tạo 
độ ẩm cho phép. Sau đó máy hút chân không sẽ hút toàn bộ các bọt khí còn lẫn 
trong đất và đưa sang máy đùn ép tạo

Những thỏi nguyên liệu có tiết diện định hình sản phẩm từ máy đùn tiếp tục 
theo băng chuyền đến máy cắt tự động để cắt thàn

ư
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Gạch mộc sau khi ra khỏi dây chuyền tự động được bốc xếp lên các kệ đưa 
ra p  hợp sau đó được đưa lên xe goòng đưa vào lò nung tạo 
nên sả ẩm gạch ngói hoàn chỉnh. 

ển tự động bằng điện, khi có sự cố máy 
sẽ tự động báo hiệu để công nhân xử lý kịp thời.  

 

ẤU TỔ CHỨC QUẢN L : 

4.1 Cơ cấu quản lý: 

 tổ chức của Nhà Máy được xây d ơ cấ
ch iểu diễn u: 

Sơ đồ : “Cơ c u tổ chứ ản lý a Nhà Máy” 

B N G   

hơi để đạt độ ẩm thích
n ph

Toàn bộ quy trình này được điều khi

4. CƠ C Ý TẠI NHÀ MÁY

 

Sơ đồ bộ máy
ức năng. Được b

ựng theo c u trực tuyến 
 theo sơ đồ sa

 6 ấ c qu củ
 
 

   A IÁM ĐỐC   

           

TỔ CHỨC  HÀNH CHÍNH QUẢN ĐỐC  KẾ TOÁN 
TÀI VỤ  KẾ HOẠCH 

CUNG ỨNG 
          
           

     
 

CÁC TỔ 
SẢN XUẤT   

CÁN BỘ KỸ 
THUẬT   ĐỘI TẢI 

Các bộ phận trong cơ cấu tổ chức có nhiệm vụ và chức năng sau: 

 Ban giám đốc: 

Ban giám đốc gồm một giám đốc, một phó giám đốc phụ trách kinh doanh và 
mộ ỹ thuật.  

o dõi, 
đề bạt, sắp xếp nhân sự, lo các công việc về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ 

t phó giám đốc phụ trách k

Ban giám đốc có chức năng điều hành mọi hoạt động của tất cả các phòng 
ban trong Nhà Máy, thực hiện việc hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh của 
Nhà Máy, chịu trách nhiệm trước Công Ty Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây 
Dựng An Giang và UBND tỉnh An Giang về hiệu quả sản xuất kinh doanh, chịu 
trách nhiệm trước Nhà nước trong việc chấp hành chính sách, chế độ hiện hành. 

 Tố chức hành chính: 

Tổ chức hành chính gồm các cán bộ thực hiện quản lý về lao động, the
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chí n thưởng, kỷ luật,… Đồng thời tổ chức thực hiện các mục tiêu 
kế hoạ

 đến và đi, nhằm tổ chức bộ máy quản lý 
gọn nhẹ và đạt hiệu quả hoạt động cao.  

ản đốc: 

báo
quy

h nhiệm điều khiển, kiểm tra việc vận 
hàn móc hư hỏng phải ngừng sản 
xuất. 

 Các tổ sản xuất: Đối với công nhân trực tiếp sản xuất thì làm việc theo ca 
(mỗ ng, chịu trách nhiệm chung trong ca 
của ì ện bàn giao cho ca kế tiếp theo quy chế của Nhà Máy. 

 ồm 4 người: 

o 01 kế toán TSCĐ, nguyên vật liệu. 

Phòng này có nhiệm vụ: 

ối quan hệ với khách hàng; mối 
qua

i Nhà 
Má

– 

nh sách như khe
ch, các biện pháp thi đua trong toàn Nhà Máy, đảm trách một số công việc 

mang tính chất phục vụ, tiếp khách khi có những liên hệ thuần tuý về hành chính, 
quản trị, tiếp nhận và xử lý các công văn

Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, tuần tra, bảo vệ tài sản của Nhà Máy. 

 Qu

Quản đốc có nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất, theo dõi, kiểm tra và 
 cáo đầy đủ với Ban Giám Đốc về tình hình sản xuất của Nhà Máy, kịp thời giải 
ết các vấn đề trong bộ phận sản xuất. 

o Cán bộ kỹ thuật: Là người chịu trác
h các máy móc thiết bị, tránh tình trạng máy 

o
i ngày 3 ca). Đứng đầu mỗi ca là ca trưở
 m nh và thực hi

Phòng kế toán tài vụ: G

o 01 kế toán trưởng (kiêm kế toán tổng hợp) 

o 01 kế toán thanh toán. 

o 01 thủ quỹ. 

– Giải quyết những mối quan hệ tài chình hoàn thành trong quá trình tuần hành 
luân chuyển vốn như: mối quan hệ với nhà nước; m

n hệ tài chính trong nội bộ đơn vị. 

– Giám đốc bằng tiền cho Ban Giám Đốc thấy rõ tình hình sản xuất kinh 
doanh, từ đó đề ra biện pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tạ

y. 

Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, xác định kết quả kinh doanh, kết 
quả hoạt động trong quá trình sản xuất kinh doanh. 
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– Tổ chức hạch toán các nghiệp vụ mua bán, thanh toán công nợ, thanh toán 
với Ngân hàng, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của Nhà Máy theo 
chế độ hiện hành. Đồng thời phản ánh vào sổ sách kế toán chính xác kịp thời. 

 Bộ phận kế hoạch cung ứng: 

Có trách nhiệm tham mưu cho Ban Giám Đốc về mọi hoạt động sản xuất 
kinh doanh, lập kế hoạch lưu chuyển hàng hoá, kế hoạch sản xuất, cân đối nhu cầu 
sản xuất tiêu thụ, dự trữ vật liệu và công cụ lao động đáp ứng kịp thời cho sản xuất, 
tiếp ường, tìm kiếm đối tác, lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, 
tiếp xú hường xuyên nắm bắt tình hình giá cả thị 
trường làm tham mưu cho Ban giám đốc điều chỉnh giá bán buôn cho phù hợp, 
chuẩn 

he của Nhà Máy. Tổ chức và 
th uyên liệu phục vụ sản xuất cũng 

hư vận chuyển gạch theo yêu cầu của khách hàng. 

4.2 Cô ế toán: 

 Hình thức tổ chức kế toán: 

Nhà Máy sử dụng hình thức chứng từ ác loại sổ kế toán chủ yếu: 
Chứng từ ghi sổ; sổ đăng ký chứng từ ghi sổ;  sổ, thẻ chi tiết. 

Sơ đồ 7: “Sơ đồ hệ thống kế toán chứng từ g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cận và nghiên cứu thị tr
c và giao dịch với khách hàng. T

bị mọi thủ tục cần thiết để Giám đốc ký hợp đồng. Đồng thời lập kế hoạch 
điều hành vận chuyển của đội tải. 

Đội tải có nhiệm vụ quản lý tất cả các loại xe, g
ực hiện công tác bốc xếp, vận chuyển v t tư, ngậ

n

ng tác k

 ghi sổ. C
sổ cái; các

hi sổ”. 

Chứng từ gốc 

Sổ quỹ Sổ thẻ kế 
toán chi tiết

Bảng 
tổng hợp 
chứng từ 
kế toán 

Sổ đăng ký CHỨNG TỪ GHI SỔChứng từ-Ghi sổ  
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yệt, sau đó chuyển cho bộ phận kế toán tổng hợp với đầy đủ 
các chứng từ kèm theo để ghi vào sổ cái. Riêng các nghiệp vụ liên quan đến tài 

g, 

u với tài khoản đó trong sổ cái. Cuối tháng cộng các sổ 
cái hoặc các thẻ chi tiết và căn cứ vào sổ hoặ thẻ kế toán chi tiết lập các bảng tổng 

 đối chiếu với sổ cái, các bảng tổng hợp 

các báo cáo tài chính. 

5. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤ

 Mặt hàng kinh doanh là các gạch thẻ
gạch xuất khẩu 3 lỗ, 10 lỗ. Sau đây là biểu 
máy qua ba năm gần đây: 

 

 

Ghi chú:                               Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng 

Đối chiếu, kiểm tra 

Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra tính hợp pháp, hợp 
lệ và lập định khoản ngay trên đó để làm căn cứ lập chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi 
sổ sau khi lập xong được chuyển đến tổ trưởng kế toán hoặc người được tổ trưởng 
kế toán uỷ quyền ký du

khoản 111 thì căn cứ vào chứng từ để ghi vào sổ chi tiết có liên quan. Cuối thán
sau khi ghi toàn bộ chứng từ gốc vào sổ cái thì phải cộng số liệu cuối tháng và kiểm 
tra số liệu cuối tháng. Căn cứ vào sổ chi tiết lập bảng kê chi tiết số phát sinh theo 
từng tài khoản để đối chiế

c 
hợp chi tiết theo từng tài khoản tổng hợp để
chi tiết sau khi kiểm tra đối chiếu số liệu cùng với bảng cân đối số phát sinh để lập 

T KINH DOANH TẠI NHÀ MÁY: 

, gạch tàu, gạch ống, ngói các loại và 
đồ thể hiện kết quả kinh doanh của nhà   

 

Lợi nhuận

1500
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1200
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đồng
Triệu 

 

Doanh thu 
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6.  THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 
Gần 8 năm hoạt động đầy khó khăn, Nhà Máy Gạch Ngói Long Xuyên đã 

khẳng định được vị thế của mình, đó là chất lượng, là giá cả, là sự đa dạng của sản 

phẩm và sự tin tưởng của khách hàng. 

Ở đồng bằng sông Cửu Long, ngoài Nhà Máy Gạch Ngói Long Xuyên còn 

có các Nhà Máy gạch ngói với qui mô lớn ở các tỉnh như: Đồng Tháp, Cần Thơ, 

Vĩnh Long, Sóc Trăng,… Nhưng nhờ đầu tư trang thiết bị đồng bộ nên chất lượng 

sản phẩm cao và ổn định, cùng với sự nhiệt tình phục vụ khách hàng của tập thể cán 

bộ công nhân viên nên Nhà Máy Gạch Ngói Long Xuyên ngày càng có nhiều khách 

hàng, thị phần ngày càng mở rộng,  thành quả đạt được sau nhiều năm phấn đấu là 

đạt danh hiệu hàng Việt Nam Chất Lượng Cao trong nhiều năm liền. 

ị trường tiêu thụ của Nhà Máy chỉ bó hẹp trong phạm vi ở các 

tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long, các thị trường khác chiếm tỷ lệ không lớn lắm, và 

xuất k u với một số lượng rất nhỏ và không thường xuyên. Trong tương lai, Nhà 

Máy c ó những biện pháp thích hợp để mở rộng thị trường đảm bảo cho sản 

phẩm c a Nhà Máy phát triển bền vững. 

Tuy nhiên, th

hẩ

ần c

ủ
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 ta đã biết tác dụng của việc lập kế hoạch là mong muốn cho hoạt 
động c

 đi ngắn nhất để đến mục tiêu đó. Cũng như vậy, một công ty, một 
doanh 

ớn nhất, mang lại thu nhập 
ổn địn

không thì Nhà Máy phải đi phân tích và đánh giá lại thực tế so với kế 
hoạch một cách khách quan, từ đó thấy được những điều gì đã làm được và những 

 

 

CHƯƠNG 3:  

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG GIÁ THÀNH TẠI 

NHÀ MÁY GẠCH NGÓI LONG XUYÊN 

 
1. PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY GẠCH 
NGÓI LONG XUYÊN: 

Như chúng
ủa mình theo đúng những dự định trong tương lai, nhằm ứng phó một cách 

tốt nhất những thay đổi so với kế hoạch và khắc phục nhanh chóng những tác động 
bất lợi để từ đó hướng hoạt động sản xuất của mình ngày càng ổn định và phát triển.  

Muốn thành đạt ai cũng phải có mục tiêu phấn đấu, và ai cũng lập ra cho 
mình một hướng

nghiệp nào đó, muốn thành công điều trước tiên là phải lập cho mình một kế 
hoạch. Có một kế hoạch đúng đắn, phù hợp với bản thân mình, phù hợp với thực 
trạng của công ty hay doanh nghiệp mình thì chắc chắn rằng họ sẽ thành công và đạt 
được mục đích.  

Chính vì những mong muốn mang lại lợi nhuận l
h và ngày càng phát triển cho người công nhân, Nhà Máy đã lập ra một kế 

hoạch giá thành nhằm mục đích là phấn đấu hạ giá thành sản phẩm, tăng quy mô 
sản xuất, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và làm đầy đủ nghĩa vụ đóng góp với ngân 
sách nhà nước. 

Và để thấy được thực tế sản xuất của mình có đi theo đúng các kế hoạch đã 
lập ra hay 
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vấn đề

giá thà
ại sản phẩm, từ đó chọn ra những sản phẩm có ảnh 

Trong thực tế, Nhà Máy sản xuất rất nhiều chủng loại sản phẩm
những loại có giá trị thấp, ảnh hưởng không nhi ản xuất, giá thành 
của Nh  tài sẽ b ng s hân tíc
chung m ẩm có g on  200

, đề tài sẽ liệt h giá ự  tại Nhà Máy 
Gạ g Xuyên. 

Bả  kế hoạch giá í 1 t Máy Long X  
năm 2004.

ĐVT:  

 gì còn khó khăn mà Nhà Máy cần khắc phục cho kỳ sau. Đây cũng chính là 
mục tiêu mà tác giả muốn đề cập đến trong đề tài này. 

Đầu tiên đề tài sẽ đi phân tích đánh giá chung tình hình giá thành tại Nhà 
Máy Gạch Ngói Long Xuyên so kế hoạch quí 2004. Mục đích phân tích là so sánh 

nh thực tế quí 1-2004 với kế hoạch nhằm đánh giá khái quát về tình hình thực 
hiện chỉ tiêu giá thành của các lo
hưởng lớn đến tình hình biến động giá thành của toàn Nhà Máy để làm đối tượng 
phân tích. 

, nhưng có 
ều đến chi phí s
m đó và đi à Máy nên đề

ột số sản ph
ỏ qua nhữ
iá  tr

ản phẩ
g q m

vào p h đánh giá 
 trị lớn uí 1 nă 4. 

Sau đây  kê bảng tín  thành th c tế và kế hoạch
ch Ngói Lon

ng 1: Bảng thành qu ại Nhà  Gạch Ngói uyên
 

đồng

K  hoế ạch 
Sản phẩm Số lượng Giá thành

(viên) đơn vị 
Tổng Tỷ trọng 

giá thành (%) 
Ống 9x19 4.875.000 305,52 1.489.410.000 59,76 

Ống 8x18 1.500.000 269,94 404.910.000 16,25 

Thẻ 9x19 170.000 277,36 47.151.200 1,89 

Thẻ 8x18 750.0 0.765.000 7,25 00 241,02 18

Ngói 22 375.000 986,90  4,85  370.087.500 1

Tổng 6.900.000   2.492.323.700 100,00

(Ng ạch tài  2004 tạ ạch Ngói Long Xuyên) 

Bản  tổng hợp h thực ại sản p ăm 20

ĐV ng 

uồn: Kế ho chính năm i Nhà Máy G

g 2: Bảng  giá thàn tế các lo hẩm quí 1 n 04. 

T: đồ

Quí 1 năm 2004 
Sản phẩm Số lượng 

(viên) 
Giá thành 
đơn vị Tổng giá thành Tỷ trọng

% 
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Ống 9x19 5.607.086 301,74 1.691.887.475 73,00
Ống 8x18 1.007.340 274,42 276.434.561 11,93
Thẻ 9x19 86.900 302,34 26.273.444 1,13
Thẻ 8x18 241.020 271,19 65.361.413 2,82
Ngói 22 206.800 1.246,07 257.687.888 11,12

Tổng 7.149.146 2.317.644.781 100,00

(Nguồn

c tế quí 1 năm 2004 (kỳ thực tế) với tổng giá 
thành 

ỉnh theo sản lượng sản phẩm thực 
tế từng tháng bởi vì việc điều chỉnh giá thành kế hoạch theo sản lượng thực tế giúp 
cho việ

1. ình b

ích bước này là nê u về kết quả 
thực hiện kế hoạch giá thành đơn vị. 

Giá thành đơn vị thực tế - Giá thành đơTỷ lệ thực hiện kế 
hoạch giá thành 

= 
h

: Bảng tính giá thành quí 1 năm 2004 tại Nhà Máy Gạch Ngói Long Xuyên) 

Khi so sánh tổng giá thành thự
kế hoạch quí năm 2004 (kỳ kế hoạch), đề tài tính bằng hai chỉ tiêu số tuyệt 

đối và số tương đối. Giá thành kế hoạch sẽ điều ch

c đánh giá chính xác hơn, thực chất hơn, có cơ sở kết luận đúng đắn hơn.  

1. Đánh giá tình h

Mục đích phân t

iến động giá thành đơn vị: 

 ở u lên các nhận xét bước đầ

Phương pháp: Tính ra mức chênh lệch và tỷ lệ chênh lệch của tình hình thực 
hiện giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm. 

Mức chênh lệch     =      Giá thành đơn vị thực tế - Giá thành đơn vị kế hoạch 

n vị kế hoạch 

Giá thàn  đơn vị kế hoạch 

Dựa vào số li tại Nhà Máy ta tính ra mứ h lệch và ệ % 
the  trên, được lên bảng p  sau. 

Bả phân tích h thực hiệ ành đơn v sản phẩm  
yếu áy: 

Đơn v  

ệu thực tế c chên  tỷ l
o công thức thể hiện hân tích

ng 3: Bảng tình hìn n giá th ị các  chủ
 của Nhà M

ị: đồng

Giá thành đơn vị quí 1 - 2004 Chênh lệch thực hiện so với 
kế hoạch Sản phẩm 

Kế hoạch Thực hiện Mức % 
Ống 9x19 305,52 301,74 (3,78) (1,24) 
Ống 8x18 269,94 274,42 4,48 1,66 
Thẻ 9x19 277,36 302,34 24,98 9,01 
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Thẻ 8x18 241,02 271,19 30,17 12,52 
Ngói 22 986,9 1.246,07 259,17 26,26 

Qua tài liệu phân tích ta có nhận xét sau: 

Kết quả thực hiện kế hoạch giá thành cho thấy có 4 loại sản phẩm có giá 
thành cao hơn so với kế hoạch. Trong đó, vượt nhiều nhất là sản phẩm ngói 22, vượt 
26,26% - tương ứng 259,17đ/sản phẩm. Và sản phẩm có mức vượt thấp nhất là ống 
8x18, vượt 1,66% - tương ứng 4,48đ/sản phẩm. Ngược lại, so với kế hoạch giá 
thành của ống 9x19 giảm 1,24%, tương ứng 3,78đ/sản phẩm.  

Tình hình trên cho thấy Nhà Máy chưa thực hiện tốt kế hoạch giá thành tại 
quí 1- 2004. Các s ới kế hoạch. Vấn 
đề  phẩm trên và làm rõ 
nguyên

h: 

àn thành kế hoạch giá thành và chỉ sản 
phẩm h đơn 

c  
Máy. Cũng như cần đi sâu nghiên cứu giá thành của sản phẩm nào. Để biết được 

 tích biến động tổng của giá thành.  

Ph  hình thực 
hiện tổng giá thành của từng loại sản phẩm. 

Chênh lệch thực hiện thực tế so với tháng kế hoạch được tính như sau: 

 Mứ

 Tỷ lệ chênh lệch: 

Tổng giá thành thực tế - Tổng giá thành kế hoạch điều chỉnh  

Tổng giá thành kế hoạch điều chỉnh 
X 100% 

ản phẩm phân tích đều có giá thành cao hơn so v
đặt ra là sự cần thiết đi sâu phân tích giá thành các sản

 nhân làm cho giá thành không thực hiện được. Qua đó có thể thấy được 
những thuận lợi và những khó khăn mà Nhà Máy gặp phải trong 3 tháng đầu năm 
2004. Từ đó, giúp Nhà Máy phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó khăn 
một cách kịp thời và nhanh chóng, sớm đưa hoạt động của Nhà Máy đi theo đúng 
kế hoạch đã lập ra. 

1.2  Đánh giá tình hình biến động tổng của giá thàn

Sau khi phân tích tình hình biến động giá thành đơn vị các loại sản phẩm 
trên, ta thấy có đến 4 loại sản phẩm không ho

ống 9x19 là có giá thành hạ. Câu hỏi được đặt ra là biến động giá thàn
vị ủa sản phẩm nào ảnh hưởng nhiều nhất đến khả năng tăng giảm lợi tức của Nhà

điều đó, đề tài sẽ phân

ương pháp: Tính ra mức chênh lệch và tỷ lệ chênh lệch của tình

c chênh lệch = Tổng giá thành thực tế - Tổng giá thành kế hoạch điều chỉnh. 

Căn cứ vào tài liệu thực tế mà đề tài đã nêu ở trên, và áp dụng các công thức 
tính toán đã có trên ta lập bảng phân tích như sau: 
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B ng phân tích tình hình bi  gi n phẩ

 ĐVT g 

 

ảng 4 : Bả ến động tổng á thành các sả m. 

 :đồn

Tổ  tính Chê í 1-200ng giá thành  theo sản 
lượng thực tế 

nh lệch qu 4 so 
với kế hoạch Sản phẩm 

Tổng giá thành 
kế hoạch 

Tổng giá thành 
thực tế Mức % 

Ống 91.887.475 (21.200.627) (1,24)9x19 1.713.088.102 1.6
Ống 8x18 271.918.512 276.434.561 4.516.049 1,66
Thẻ 9x19 24.102.825 26.273.444 2.170.619 9,01
Thẻ 8x18 58.090.413 65.361.413 7.271.000 12,52
Ngói 22 204.091.309 257.687.888 53.596.579 26,26
     Tổng 2.271.291.160 2.317.644.781 46.353.621 2,04

Qua bảng phân tích cho ta thấy: 

Kết quả thực hiện kế hoạch giá thành quí 1 năm 2004 cũng tăng 2,04%, 
tương ứng 46.353.621đ. Như vậy, Nhà Máy không thực hiện tốt kế hoạch giá thành, 
điều này sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của Nhà Máy trên thị trường, làm giảm 
lợi nhuận của Nhà Máy, và là biểu hiện không tốt trong công tác quản lý chi phí sản 
xuấ

nh của từng loại sản phẩm :  

 giá thành của ngói 22, đưa 
hoạt đ

t và công tác phấn đấu hạ giá thành sản phẩm. 

Kết quả hạ giá thà

o Sản phẩm có tốc độ vượt cao nhất và mức tăng cao nhất là sản phẩm ngói 22, 
tăng 26,26%, tương ứng 53.596.579đ. Nhà Máy cần kiểm soát lại việc quản lý chi 
phí sản xuất của ngói 22 để có thể nhanh chóng giảm

ộng sản xuất của ngói 22 theo đúng kế hoạch đã lập ra.  

o Ngược lại, sản phẩm ống 9x19 có giá thành giảm so với kế hoạch là 1,24%, 
tương ứng 21.200.627đ. 

o Cả 3 loại sản phẩm còn lại đều có giá thành cao hơn so với kế hoạch. Trong 
đó, thẻ 8x18 tăng 7.271.000đ, vượt 12,52%; thẻ 9x19 tăng 2.170.619đ, vượt 9,01%; 
cuối cùng là ống 8x18 tăng 4.516.049đ, vượt 1,66%.  
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Qua bảng phân tích cho ta cái nhìn khái quát về tình hình thực hiện kế hoạch 
giá thành tại Nhà Máy Gạch Ngói Long Xuyên. Tuy nhiên, không thể dừng lại tại 
đây và kết luận rằng Nhà Máy đã không thực hiện tốt kế hoạch giá thành vào quí 1 
năm 

áy. Đồng thời, phải tìm ra hướng giải 
quyết khắc phục những cái còn tồn tại, còn yếu kém hay phát huy hơn nữa những 

trong giá 
thành 

HOẢN MỤC GIÁ THÀNH: 

2.1

Khi đi sâu vào phân tích biến động các khoản mục giá thành, đề tài chỉ tập 
trung v

ằng, ống 9x19 là sản phẩm 
có ảnh

đây có thể rút ra một điểm 
chung và có thể áp dụng cho các gạch ống, thẻ còn lại.   

 sản phẩm ngói 22. 
Đây là sản phẩm không hoàn thành kế hoạch giá thành có giá trị tăng nhiều nhất và 
có tốc 

2004. Không chỉ tìm ra nguyên nhân giá thành của sản phẩm nào tăng, sản 
phẩm nào giảm mà còn cần phải phân tích xem tăng, giảm ở khoản mục chi phí nào 
trong giá thành sản phẩm, mức độ và tỉ lệ là bao nhiêu. Có đi sâu phân tích mới thấy 
được những khó khăn và thuận lợi của Nhà M

thành quả mà Nhà Máy đã đạt được trong kỳ phân tích. 

Sau đây, đề tài sẽ phân tích cụ thể biến động từng khoản mục chi phí 
các sản phẩm có biến động nhiều trong quí 1 năm 2004, để thấy rõ nguyên 

nhân và đề ra hướng giải quyết để từ đó hướng hoạt động sản xuất của Nhà Máy 
theo đúng kế hoạch đã đặt ra trong đầu năm. 

2. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CÁC K

  Phân tích chung tình hình biến động các khoản mục giá thành: 

ào những sản phẩm chủ yếu, có khối lượng lớn ảnh hưởng nhiều đến tình 
hình biến động tổng giá thành của Nhà Máy và đặc biệt là các sản phẩm có giá 
thành đơn vị thực tế cao hơn kế hoạch.  

Đối tượng phân tích trong phần này là hai sản phẩm chủ lực của Nhà Máy, 
đó là ống 9x19 và ngói 22.  

Trong các sản phẩm phân tích quí 1, chỉ ống 9x19 có giá thành thấp hơn so 
với kế hoạch. Nếu xét về giá trị giảm của ống 9x19 ta thấy rằng nó không ảnh 
hưởng nhiều đến tổng giá thành của Nhà Máy so với kế hoạch. Nhưng nếu xét về tỷ 
trọng trong tổng giá thành của Nhà Máy thì có thể thấy r

 hưởng nhiều nhất đến chi phí sản xuất và giá thành của Nhà Máy. Nó là sản 
phẩm chiếm khối lượng lớn, có tính chất tương tự các sản phẩm ống và thẻ khác, và 
là sản phẩm chủ lực của Nhà Máy. Do vậy, khi phân tích biến động giá thành ta sẽ 
chọn sản phẩm ống 9x19 làm đối tượng phân tích với mục đích đầu tiên là tìm hiểu 
những nhân tố nào làm giá thành của ống 9x19 giảm, từ 

Ngoài ra, đối tượng phân tích thứ hai không thể thiếu là

độ vượt cao nhất. Đồng thời, ngói 22 là sản phẩm đại diện cho dòng sản 
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phẩm cao cấp của Nhà Máy, do đó khi phân tích sản phẩm ngói 22 ta có thể dự 
đoán được sự biến động của các sản phẩm cao cấp khác. 

h tình hình biến động các khoản mục giá thành nhằm đánh 
giá chung mức chênh lệ h của kh í 1-

h từ đ  tiết k m c 
đến giá thành sản phẩm. 

phá Tính mức chênh lệch và tỷ lệ chênh lệch c n mục giữa 
thực t ế hoạch từ hoản mục 
đến giá thành sản phẩm. 

Mức chênh lệch 
Tỷ 

Từ số liệu thực tế kết hợp với bảng kế hoạch quí, đồng thời áp
thức nêu tr hênh ệ chên được trình 
bày trong c ây. 

2.1.1  động khoản mục g  của sản ph  9x19: 

Bảng 5: ành thực tế và kế  theo từng mục giá 
thành qu sản phẩm ống 9x

Sau đây đề tài sẽ đi vào phân tích biến động giá thành của hai sản phẩm ống 
9x19 và ngói 22 vào quí 1 năm 2004 so với kế hoạch quí 2004.  

Mục đích phân tíc
ch và tỷ lệ chênh lệc

ó làm rõ mức
oản mục giữa kỳ thực tế (qu

 hay vượt chi của từng khoản mụ2004) với kỳ kế hoạc iệ

Phương 
ế và k

p: ủa khoả
 của từng k đó làm rõ mức tiết kiệm hay vượt chi

Mức chênh lệch = Chi phí từng khoản 
mục thực tế - Chi phí từng khoản mục kế 

hoạch tính theo sản lượng thực tế

lệ chênh =   × 100% lệch Chi phí từng khoản mục kế hoạch tính 
theo sản lượng thực tế 

 dụng công 
ên ta tính ra được mức c
ác bảng phân tích dưới đ

 lệch và tỷ l h lệch. Và nó 

 Phân tích biến iá thành ẩm ống

Bảng tính giá th  hoạch  khoản 
í 1 năm 2004 của 19: 

ĐVT: đồng 

Khoản mục giá thành 
(Z) 

Định mức 
(ZĐM) 

Quí  1-2004 
(Z Q1-2004) 

NVL trực tiếp 158,93 155,60 
NC trực tiếp 53,65 40,73 
Sản xuất chung 92,94 105,41 
Cộng (Zđơn vị) 305,52 301,74 

(Nguồn: Bảng giá thành  quí 1-2004, kế hoạch quí 2004 tại Nhà Máy Gạch Ngói 
ong Xuyên) L
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Kết quả sản xuất ống 9x19 vào quí 1-2004 là 5.607.586 viên gạch. Căn cứ 
vào giá thành đơn vị trên ta lập bảng phân tích sau: 

 

 

 

 

Bảng 6: Bảng phân tích biến độ các khoản mục giá ủa ống 9x19 so 
uí 1 à Máy: 

đồ

ng  thành c
với kế hoạch q -2004 tại Nh

ĐVT: ng 

Giá thành của 5  .607.586 viên.
Kế hoạch Thực tế 

Chênh lệch thực hiện 
so với kế hoạch Khoản mục 

giá thành 
Số tiền 

Tỷ 
trọng

% 
Số tiền 

Tỷ 
trọng

% 
Mức % 

NVL trực tiếp 891.143.658 52,02 872.454.954 51,57 (18.688.704) (2,10)
NC trực tiếp 300.821.586 17,56 228.385.477 13,50 (72.436.109) (24,08)
SX chung 521.122.859 30,42 591.047.044 34,93 69.924.185 13,42
Tổng 1.713.088.102 100,00 1.691.887.475 100,00 (21.200.627) (1,24)

Qua bảng phân tích cho ta thấy nhìn chung tổng giá thành để sản xuất 
5.607.586 viên quí 1 năm nay thấp hơn so với định mức là 1,24%, tương ứng 
21.200.627đ. Trong đó, khoản mục có giá trị tăng nhiều nhất là chi phí sản xuất 
chung tăng 13,42%, tương ứng 69.924.185đ. Khoản mục có giá trị và tốc độ hạ cao 
nhất là khoản mục chi phí nhân công trực tiếp, có tốc độ hạ là 24,08%, tương ứng 
72.436.109đ. Bên cạnh, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp giảm  18.688.704đ, với tốc 
độ giảm là 2,10%.  

Từ số liệu thực tế và kết quả so sánh ta thấy rằng chi phí nguyên vật liệu trực 
tiếp và

u đến tình 
hình g u quả 
chi phí

đối với Nhà Máy, là những thuận lợi hay 
những khó khăn đối với Nhà Máy. 

 chi phí sản xuất chung chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng giá thành sản 
phẩm. Do vậy, sự biến động của hai khoản mục này sẽ ảnh hưởng rất nhiề

iá thành sản phẩm. Trong kỳ có thể thấy rằng Nhà Máy đã quản lí hiệ
 nguyên vật liệu trực tiếp, còn chi phí sản xuất chung thì có sự gia tăng so với 

định mức. Vậy thì những nguyên nhân nào dẫn đến sự biến động tăng này, nó là 
những nhân tố khách quan hay chủ quan 
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Để thấy rõ được các nguyên nhân biến động của các khoản mục ta cần đi sâu 
phân tích các nhân tố về lượng và giá của các khoản mục giá thành trên.  

2.1.2  Phân tích biến động khoản mục giá thành sản phẩm ng

Phân t  ống 9 tiên lậ  tính ra mức 
chênh lệch sau quả phân tích được trình bày trên bảng phân tích biến 
động khoản ói 22

Bảng 7: Bả h th ch n mục giá 
thành đơn v Nhà

ói 22: 

ích tương tự như
đó các kết 

x19. Trước p các bảng và

mục giá thành ng . 

ng tính giá thàn ực tế và kế hoạ theo từng khoả
ị của ngói 22 tại  Máy: 

ĐVT: đồng 

Khoản mục giá 
thành (Z) Định mức Quí  1-2004 

NVL trực tiếp               375,25               515,87  
NC trực tiếp               215,66               308,64  
Sản xuất chung               395,99               421,56  
Cộng (Zđơn vị)               986,90            1.246,07  

(Nguồn bảng giá thành thực tế quí 1-2004, kế hoạch 2004 tại Nhà Máy
Long Xuyên) 

ợng sản  22 vào quí  206.8  
vào giá thành n vị ta lập bảng  tích sau: 

Bảng 8: Bảng phâ iến ác k ục nh c ói 22 ới 
-20  M

T  

 Gạch Ngói 

Khối lư
đơ

 xuất ngói 1-2004 là 00 viên ngói. Căn cứ
phân

động cn tích b hoản m giá thà ủa ng so v
kế hoạch quí 1 04 tại Nhà áy. 

ĐV : đồng

Giá thàn 20  h của 6.800 viên.
Kế hoạch Thực tế 

Chênh lệch thực 
h  hiện so với kế oạchKh ục oản m

giá thành 
Số tiền 

Tỷ 
trọng

% 
Số tiền 

Tỷ 
trọng

% 
Mức % 

NVL trực tiếp 77.602.089 38,02 106.682.130 41,40 29.080.041 37,47

NC trực tiếp 44.598.488 21,85 63.826.240 24,77 19.227.752 43,11

SX chung 81.890.732 40,12 87.179.518 33,83 5.288.786 6,46
Tổng 204.091.309 100,00 257.687.888 100,00 53.596.579 26,26

(Nguồn bảng tính giá thành quí 1-2003, kế hoạch và thực tế quí 1-2004 tại Nhà 
Máy Gạch Ngói Long Xuyên ) 
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Qua bảng phân tích ta thấy rằng tổng giá thành để sản xuất 206.800 viên ngói 
22 quí 1-2004 cao hơn so với định mức là 26,26%, tương ứng 53.596.579đ. Trong 
đó, khoản mục chi phí nhân công trực tiếp có tốc độ tăng cao nhất là 43,11%, tương 
ứng 19.227.752đồng. Khoản mục có giá trị tăng cao nhất là nguyên vật liệu trực 
tiếp, tăng 29.080.041đồng, tăng 37,47%. Bên cạnh khoản mục chi phí sản xuất 
chung cũng tăng so với định mức là 5.288.786 đồng, tăng 6,46%. 

o với kế hoạch. 
Nhà M

 và giá của các khoản mục giá thành. 

ên giá 
thành, phẩm, nhân 
tố về giá của từng yếu tố cấu thành nên giá thành. Để từ đó có thể đề ra các biện 
pháp k

Để tạo thành một viên gạch thành phẩm, nó phải trải qua hai giai đoạn. Giai 
đoạn t

Đối với ngói 22, cả ba khoản mục giá thành đều tăng so với định mức. Có 
thể thấy rằng trong quí 1, Nhà Máy chưa có sự tiết kiệm chi phí s

áy cần kiểm tra lại chi phí sản xuất của ngói 22 và khắc phục những nguyên 
nhân ảnh hưởng không tốt đến giá thành của ngói 22 vì đây là tiền đề để đưa hoạt 
động sản xuất ngói 22 hay nói chung là dòng sản phẩm cao cấp của Nhà Máy ngày 
càng hiệu quả hơn. 

Và để thấy rõ những nguyên nhân biến động giá thành của ngói 22 ta đi vào 
phân tích các nhân tố về lượng

 Sau đây, đề tài sẽ đi sâu phân tích từng khoản mục cấu thành n
phân tích những nhân tố về lượng tiêu hao trong từng đơn vị sản 

hắc phục kịp thời những khó khăn mà Nhà Máy gặp phải, cũng như phát huy 
những thuận lợi mà Nhà Máy có được để từ đó có thể nâng sức cạnh tranh của Nhà 
Máy trên thị trường hiện nay. 

2.2  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến các khoản mục giá thành: 

2.2.1  Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 

hứ nhất là giai đoạn sản xuất gạch mộc, giai đoạn thứ hai là từ những viên 
gạch mộc được sản xuất ở giai đoạn một được đem nung và trở thành thành phẩm. 
Các loại nguyên liệu, vật tư chủ yếu tại Nhà Máy là dầu Fo, dầu Do, điện, đất. 
Nguyên liệu đầu vào trực tiếp để sản xuất gạch mộc là đất, dầu Do, điện. Nguyên 
liệu trực tiếp được sử dụng để đốt gạch thành gạch thành phẩm là dầu Do, dầu Fo, 
điện.  

Qua kết cấu giá thành sản phẩm ta thấy chi phí nguyên vật liệu trực tiếp luôn 
chiếm một tỷ trọng rất cao trong giá thành các viên gạch. Do đó, vấn đề tiết kiệm 
chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là một vấn đề có ý nghĩa rất lớn đối với Nhà Máy, 
là một trong những giải pháp hạ thấp giá thành thành phẩm, từ đó làm tăng khả 
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năng c

 dụng nguyên vật liệu giúp Nhà Máy thấy rõ ưu và 
nhược ể  sản xuất 
sản ph  điểm đó 
nó sẽ đ t 
tiếp theo. 

đây là những 
công thức tính toán cụ thể cho mô hình phân tích. 

ức ) × Lượng thực tế 

 Lượng và giá nguyên vật liệu sử dụng thực tế được tính toán dựa trên sổ 

Đề tài sẽ phân tích từng sản phẩm ở quí 1. 

  a.  Phân tích khoản mụ ẩm 
ống 9x19: 

hực tế và k  ho ờ ụng  p  
trên để tính các số chênh au p bảng  tích 

Bả h kế hoạch chi phí nguyên vật c t  
ốn

 

ạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, làm tăng mức lợi nhuận của Nhà 
Máy. 

Phân tích tình hình sử
đi m của mình trong công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu để
ẩm trong kỳ. Từ những kết quả phân tích đó, từ những ưu và nhược 
ược vận dụng để khắc phục hoặc phát huy hơn nữa trong những kì sản xuấ

Mô hình phân tích đã được đề cập đến trong cơ sở lý luận. Sau 

Công thức tính toán: 

- Biến động giá  = (Giá thực tế - Giá định m

- Biến động lượng  = ( Lượng thực tế - Lượng định mức ) × Giá định mức 

- Tổng biến động  =  Biến động giá + Biến động lượng 

chi tiết nguyên vật liệu trong tháng.  

c chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của sản ph

Từ số liệu t ế
 lệch. S

ạch, đồng th i áp d công thức hân tích đã nêu
 đó lậ phân sau. 

ng 9: Bảng giá thàn liệu trự iếp sản phẩm
g 9x19: 

ĐVT: đồng

T phí N  kế h ínổng chi VL TT oạch t h theo 
5.607.086 viên thực tế 

Lượng Giá Chi phí Tổng chi phí Ống 9x19 
ĐVT

qđm pđm qđm.pđm SL1.qđm.pđm

Nguyên vật liệu TT    158,93 891.143.658 
Dầu Fo lít 0,0291 3.058,14 88,90 498.470.673 
Dầu Do lít 0,0017 4.064,77 7,05 39.520.487 
Điện kw 0,0268 884,18 23,72 132.994.544 
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Đất kg 2,0043 19,59 39,26 220.157.954 

( Nguồn: Bảng kế hoạch tài chính  năm 2004  tại Nhà Máy Gạch Ngói Long Xuyên ) 

 

 

 

 Bảng giá thàn guy liệu p sản p ng  
 tại Nhà Máy h N ng

 

 

Bảng 10: h n ên vật  trực tiế hẩm ố  9x19 thực tế
quí 1-2004 Gạc gói Lo  Xuyên: 

ĐVT: đồng

 Tổng chi phí NVL TT thực tế quí 1-2004 
Lượng Giá Chi phí Tổng chi phí Ống 9x19 

ĐVT 
q1 p1 q1.p1 SL1.q1.p1 

 Nguyên vật liệu TT  155,60 872.454.954
 Dầu Fo  lít 0,0232 3.085,65 71,55 401.172.871
 Dầu Do  lít 0,0019 4.168,80 7,75 43.451.225
 Điện  kw 0,0376 885,32 33,25 186.439.278
 Đất  kg 2,2141 19,44 43,05 241.391.580

(Nguồn: Bảng tính giá thành, sổ chi tiết ng
Gạch Ngói Lo

b trên ng m h
ảng phân tích sau: 

ảng phân tích bi ph

ĐV

uyên vật liệu quí 1-2004 tại Nhà Máy 
ng Xuyên) 

ảng số liệu Từ hai 
trên, ta tính toán và l

 ta áp dụ ô hình phân tích và công t ức đã nêu 
ập ra b

Bảng 11: B
: 

ến động chi í nguyên vật liệu trực tiếp sản phẩm 
ống 9x19

T: đồng 

C iữa t íhênh lệch g hực tế qu  1-2004 so 
với kế hoạch 

Biến động 
lượng (1) 

Biến động 
giá (2) 

Tổng biến 
động 

Nguyên vật 
liệu sử dụng 

Cp NVL KH 
tính theo sản 

Cp NVL TT 
thực tế quí   

lượng t.tế 
 

SL1.qđm.pđm

1-2004 
 

SL1.q1.p1 (q1-qk).pk (p1-pk). q1 (1)+(2) 
NVL TT   891.143.658 872.454.954 (21.781.567) 3.092.864 (18.688.704)
 Dầu Fo  498.470.673 401.172.871 (100.873.900) 3.576.097 (97.297.802)
 Dầu Do  39.520.487 43.451.225 2.846.438 1.084.300 3.930.738
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 Điện  132.994.544 186.439.278 53.205.280 239.454 53.444.734
 Đất  220.157.954 241.391.580 23.040.615 (1.806.988) 21.233.626

Qua kết quả tính toán cho thấy, tổng chi phí nguyên vật liệu sản phẩm ống 
9x19 b

giá bìn ất dùng giảm so với định mức là 0,15đ/kg (từ 19,59đ/m3 xuống 
còn 19,44 3 3 

thành 
nguyên

• Giá điện tăng nhẹ so với định mức 1,14 đ/kw (từ 884,18 đ/kw tăng 
ính theo lượng sử dụng thực tế làm chi phí nguyên vật liệu 

a ến động giá nguyên vật liệu quí 1 là biến 
động k

iến động giảm so với kế hoạch là 2,10%-tương ứng 18.688.704đ. Nguyên 
nhân là do biến động lượng làm chi phí giảm 21.781.567đ, đồng thời biến động do 
đơn giá thay đổi cũng làm chi phí tăng 3.092.864đ. Để thấy được các nguyên nhân 
ảnh hưởng đến sự biến động chi phí nguyên vật liệu ta sẽ đi sâu tìm hiểu từng nhân 
tố tác động, để từ đó thấy được những khó khăn và những thuận lợi của Nhà Máy 
vào quí 1 năm 2004. 

 Biến động giá: 

Giá bình quân của vật liệu xuất dùng trong quí 1 tăng và chỉ có duy nhất đơn 
h quân đất xu

đ/m3), tính ra m  giảm 180đ/m làm tổng chi phí nguyên liệu giảm hay giá 
giảm được 1.806.988đ. Và một điều khó khăn của Nhà Máy là cả ba loại 
 liệu còn lại đều có giá biến động tăng so với định mức. Cụ thể như sau: 

• Giá bình quân của dầu Do tăng nhiều nhất, từ 4.064,77 đ/lít lên đến 
4.168,80 đ/lít tăng 104,03 đ/lít, nếu tính theo 10.423lít dầu (0,0019lít * 
5.607.086viên) sử dụng thực tế đã làm tổng chi phí nguyên liệu tăng 
1.084.300đ. 

• Giá bình quân dầu Fo tăng 27,51 đ/lít (từ 3.058,14 đ/lít tăng lên 
3.085,65 đ/lít), nếu tính theo 130.013 lít dầu Fo (0,0232 lít*5.607.086 viên) 
sử dụng thực tế quí 1 làm tổng chi phí nguyên vật liệu tăng 3.576.097đ. 

885,32 đ/kw) t
tăng 239.454đ. 

Qu  số liệu phân tích có thể thấy bi
hông tốt, thể hiện bộ phận thu mua chưa kiểm soát được giá mua nguyên vật 

liệu trong kỳ. Để đánh giá đúng trách nhiệm của bộ phận thu mua cần phải tìm hiểu 
nguyên nhân của sự biến động và từ đó tìm biện pháp khắc phục chúng một cách tốt 
nhất. 

Nguyên nhân: 

o Đối với giá dầu Do, dầu Fo:  

Có thể thấy rằng vào quí 1-2004 tình hình xăng dầu thế giới có chiều hướng 
xấu và biến động tăng liên tục. Do đó, sự tăng hay giảm đơn giá của hai nguyên liệu 
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này th

t chiều mà có thể sẽ là một khoảng chi phí mà Nhà Máy phải 
gánh t i do tình hình bất ổn của thị trường xăng dầu thế 
giới.  

uộc về nhân tố khách quan mà Nhà Máy không thể kiểm soát. Nó phụ thuộc 
nhiều vào thị trường bên ngoài và đây là loại nguyên liệu được Nhà Nước ấn định 
giá. Do đó, sự tăng giá dầu hay giảm giá dầu không thuộc về trách nhiệm của bộ 
phận thu mua. Nó là một khoảng chi phí mà Nhà Máy không thể điều chỉnh giảm 
trong một sớm mộ

hêm trong những tháng tớ

Nhà Máy cần theo dõi thường xuyên tình hình xăng dầu trên thị trường, để 
có thể dự đoán một cách chính xác những biến động của nó, từ đó có một kế hoạch 
thu mua một cách hợp lí nhất. Và điều cần làm hiện nay là tiết kiệm lượng dầu sử 
dụng trong sản xuất là biện pháp tốt nhất để có thể kiểm soát chi phí dầu trong giá 
thành thành phẩm. 

o Đối với đơn giá điện:  

Đây cũng là một loại nhiên liệu mà giá cả của nó thường cố định, và phụ 
thuộc nhiều vào nhà cung cấp. Là một loại nhiên liệu mà không phải dùng nhiều mà 
được giảm giá hay tốn chi phí ít hơn, mà đơn giá của nó sẽ tăng cấp bậc theo kw sử 
dụng g

ân là do Nhà Máy đã sử dụng điện trong thực 
tế nhiề c, từ đó làm cho giá điện gia tăng. 

ia tăng, cụ thể nếu chúng ta sử dụng càng nhiều thì đơn giá bình quân điện sử 
dụng ngày càng cao. Vì vậy, Nhà Máy nên chú ý đến công tác tiết kiệm nhiên liệu 
điện, vì việc sử dụng điện hiệu quả ngoài tác dụng là giảm chi phí do lượng giảm 
mà còn giảm cả đơn giá điện sử dụng.  

Tại quí 1, ta thấy đơn giá bình quân của điện tăng nhẹ từ 884,18 đ/kw lên 
885,32 đ/kw trong thực tế. Nguyên nh

u hơn so với định mứ

Tuy nhiên, đơn giá điện tăng không nhiều so với định mức nên có thể thấy 
rằng công tác quản lý điện sử dụng đã hoàn thành kế hoạch và được đánh giá là tốt. 
Nhà Máy đã tiết kiệm đơn giá điện bằng cách cố gắng hạn chế thấp nhất những hoạt 
động sử dụng điện vào giờ cao điểm, tính toán thật kỹ để có thể đưa hoạt động sản 
xuất vào giờ thấp điểm để giảm giá thành điện từ đó làm giảm chi phí điện sử dụng 
và giảm giá thành một cách hiệu quả. 

o Đối với giá đất:  

Đơn giá bình quân đất sử dụng giảm so với định mức từ đó làm giá thành 
giảm 1.806.988đ. Nguyên nhân chính phụ thuộc vào khối lượng sản xuất gạch cao 
cấp trong kỳ phân tích. Tại Nhà Máy phân thành hai dòng sản phẩm chính, loại sản 
phẩm thường như: gạch ống, gạch thẻ,… và loại sản phẩm cao cấp như: các loại 
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ngói, các loại gạch trang trí,… Đối với các loại gạch cao cấp đòi hỏi sử dụng loại 
đất có chất lượng tốt hơn, chính vì vậy, trong kỳ nếu sản xuất gạch cao cấp nhiều thì 
giá đất bình quân xuất kho sẽ cao và ngược lại. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào hợp 
đồng mua đất giữa Nhà Máy và các chủ hộ gia đình. Nhưng thông thường giá đất sẽ 
không biến động nhiều trên thị trường, nên nhân tố này ít ảnh hưởng. 

Trở lại thực tế quí 1-2004, Nhà Máy tập trung sản xuất gạch ống và thẻ, còn 
các loại gạch cao cấp thì sản lượng sản xuất tương đối ít, do vậy đơn giá bình quân 
đất xuấ

trong kỳ còn chịu ảnh hưởng trực tiếp kinh 
nghiệm  là những người trực tiếp lựa chọn 
đất để đưa vào sản xuất. Nếu sự lựa chọn của hai bộ phận này không tốt không 
những

Trong quí 1-2004, đơn giá đất giảm so với định mức, để biết xem sự giảm 
này ó

   Nhận xét chung biến động đơn giá: 

 Máy phải gánh trong thời 
gia à

định mức. Điều này cho thấy rằng 
Nhà M ng việc giảm chi phí điện.  

 

t dùng giảm so với định mức. Có thể thấy rằng sự ảnh hưởng của nhân tố giá 
đất nó phụ thuộc phần lớn vào cơ cấu khối lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ. Ngoài 
ra, đơn giá đất xuất dùng bình quân 

 của tổ xây samốt và tổ cơ giới. Hai tổ này

 làm cho chi phí đất bị ảnh hưởng (do giá đất và lượng đất xuất dùng biến 
động không phù hợp) mà còn ảnh hưởng đến chất lượng của từng loại gạch.  

 c  là thuận lợi của Nhà Máy hay không chúng ta phải xét đến lượng sử dụng 
trong kỳ và chất lượng của ống 9x19. 

Qua tìm hiểu sự ảnh hưởng của nhân tố giá của nguyên vật liệu đến giá thành 
sản phẩm và những nguyên nhân tạo ra sự biến động đó, ta thấy rằng đơn giá 
nguyên vật liệu biến động theo một chiều hướng bất lợi cho Nhà Máy. Chẳng hạn: 

 Đơn giá dầu có xu hướng tăng, và có thể đơn giá này sẽ tăng hơn nữa vào 
các tháng tiếp theo, đây sẽ là một khoảng chi phí mà Nhà

n d i.  

 Đối với đơn giá điện, nó phụ thuộc vào nhà cung cấp và phụ thuộc vào tình 
hình sử dụng điện của Nhà Máy. Nếu Nhà Máy sử dụng điện hiệu quả, cụ thể là tiết 
kiệm lượng sử dụng, hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm, từ đó có thể vừa tiết kiệm 
được chi phí do lượng sử dụng mà còn tiết kiệm được chi phí do đơn giá điện giảm. 
Vào quí 1-2004, đơn giá điện tăng nhẹ so với 

áy đã có sự cố gắng tro

Đối với giá đất, nó phụ thuộc vào việc sản xuất trong kỳ. Nếu trong kỳ sản 
xuất nhiều sản phẩm cao cấp hay sử dụng đất không hiệu quả trong sản xuất các loại 
ngói thì đơn giá đất bình quân sẽ cao, do đó các loại gạch khác cũng sẽ gánh chịu 
một phần chi phí này mà có thể không xuất phát từ bản thân nó. Vấn đề đặt ra là 
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Nhà Máy phải hướng hoạt động sản xuất của mình theo đúng kế hoạch để có thể 
điều chỉnh đơn giá theo đúng định mức đặt ra.  

 Biến động lượng: 

Biến động về lượng của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đã làm cho giá 
thành 

 như 
những

o 

giảm 21.781.567đ. Nguyên nhân của sự biến động giảm này chủ yếu là do 
lượng sử dụng dầu Fo giảm so với định mức, làm giá thành giảm 100.873.900đ. 
Ngược lại, lượng sử dụng dầu Do, điện và đất tăng so với định mức là 79.092.322đ.  
Để thấy rõ sự ảnh hưởng của các nhân tố nguyên vật liệu đến giá thành, cũng

 nguyên nhân gây ra sự biến động của các nhân tố đó, ta sẽ đi vào phân tích 
từng loại nguyên vật liệu trực tiếp. 

Lượng sử dụng dầu Do: 

Theo định mức tiêu hao là 0,0017 lít/viên thì với 5.607.586 viên được sản 
xuất lẽ ra Nhà máy chỉ cần sử dụng 0,0017 (×) 5.607.586 = 9.723 lít Do. Trong thực 
tế Nhà Máy đã dùng đến 10.423 lít dầu và sự gia tăng thêm 891 lít này đã làm cho 
tổng chi phí nguyên vật liệu tăng thêm 891 lít (×) 4.064,77 đ/lít = 2.846.438đ. 

Để đánh giá về trách nhiệm của bộ phận sử dụng dầu Do có hiệu quả hay 
không, trước tiên ta nói về công dụng của dầu Do sử dụng trong Nhà Máy. 

Dầu Do được sử dụng chủ yếu để chạy xe ủi, xe xúc, ...Theo quy trình sản 
xuất, đ

Sau đây ta đi vào thực tế quí 1. Trong quí 1, lượng dầu Do sử dụng cao hơn 
so  của sự tăng lượng này là do lượng sử dụng dầu vào 
thời đi

g nhân hai bộ phận trên cố gắng tiết kiệm 
chi phí

ất nguyên liệu đầu tiên sẽ được đưa vào thùng lường qua máy trộn lưới để lọc 
cỏ rác. Và công việc trước khi đưa đất nguyên liệu vào thùng lường là phải xúc đất 
từ bãi tập kết đất, rồi nhờ xe ủi trộn đất để tạo một độ ẩm và độ mịn cần thiết. Khi 
đã hoàn thành công việc và chấp nhận cho vào thùng lường thì nó mới được đưa 
vào sử dụng. Do đó, lượng sử dụng dầu Do phụ thuộc trực tiếp vào thời gian mà các 
xe tiến hành công việc của mình, nếu đất tốt thì công việc trộn đất sẽ tốn ít thời gian 
hơn.  

với định mức. Nguyên nhân
ểm tháng 2 tăng cao từ đó làm cho lượng sử dụng dầu của quí 1 tăng so với 

định mức. Tại thời điểm tháng 2 do phải tập kết đất vào bãi, chính vì vậy chi phí 
dầu Do sử dụng cho đội tải và tổ cơ giới tăng. Điều này được đánh giá là nhân tố 
khách quan, không phải trách nhiệm của đội tải và tổ cơ giới. Tuy nhiên, Nhà Máy 
cần vận động khuyến khích các cán bộ côn

 dầu Do hiệu quả nhất.  

o Lượng sử dụng dầu Fo: 
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Định mức tiêu hao một viên ống 9x19 cần 0,0291lít/ viên thì với 5.607.086 
viên được sản xuất thực tế sẽ cần một lượng là 162.998 lít Fo. Trong thực tế, một 
viên gạch tiêu hao 0,0232 lít/viên, do vậy Nhà Máy chỉ sử dụng 0,0232 (×) 
5.607.0

hờ sức nóng của 
than k

 của lò nung là hoạt động liên tục, vì vậy 
nếu thực tế sản xuất nhiều hơn so với kế hoạch thì Nhà Máy sẽ tiết kiệm được một 
lượ ư ra. Để hiểu rõ hơn ta lấy ví dụ: 

g việc giảm giá thành sản phẩm.  

o 

86 = 130.013 lít, giảm 32.985lít so với định mức, từ đó làm giá thành giảm 
32.985lít (×)3.058,24đ/lít =100.837.900đ 

Nguyên nhân của sự giảm lượng này, đó chính là nhờ kỹ thuật phối liệu than 
được áp dụng trong sản xuất đối với ống 9x19. Kỹ thuật đó là n

hi trộn vào đất từ đó làm giảm một lượng đáng kể dầu Fo sử dụng để đốt 
những viên gạch mộc thành thành phẩm. Đây là một kỹ thuật mà Nhà Máy đã áp 
dụng thành công đối với ống 9x19. 

Ngoài ra, việc sản xuất ống 9x19 vượt so với kế hoạch cũng góp phần làm 
giảm lượng dầu Fo sử dụng. Do đặc điểm

ng dầu Fo cho số sản phẩm d

Theo kế hoạch: Một quí sản xuất 4.875.000 viên. Trong thực tế quí 1, Nhà 
Máy sản xuất 5.607.086 viên. Do hoạt động của lò nung là liên tục, do đó số sản 
phẩm dôi ra chính là phần thặng dư của Nhà Máy về lượng dầu Fo sử dụng. 

Lượng dầu Fo tiết kiệm được đánh giá là một yếu tố tích cực, góp phần rất 
lớn tron

Lượng sử dụng điện: 

Theo định mức lượng điện sử dụng cho 1 viên ống 9x19 là 0,0268 kw/viên, 
trong thực tế lượng điện tiêu hao cho 1 viên là 0,0376 kw/viên, tăng 0,0107 
kw/1viên gạch, tăng 60.175 kw cho tổng thành phẩm nhập kho, làm chi phí tăng 
53.205.280đ. Nguyên nhân tăng là do trong kỳ Nhà Máy đang lắp đặt dây chuyền 
sản xuất mới nên sẽ làm lượng tiêu hao tính cho một đơn vị sẽ cao hơn so với kế 
hoạch. 

 Ở Nhà Máy, chưa có sự phân chia rõ ràng giữa chi phí điện cho sản xuất 
chung 

, không có sự đùn đẩy trách nhiệm giữa 
phân xưởng phục vụ chung và giữa bộ phận quản lý chi phí trực tiếp. 

o Xét về lượng sử dụng đất:

và cho trực tiếp sản xuất, nên chúng ta cũng không thể đánh giá là lượng điện 
tiêu hao cho sản xuất gạch ống 9x19 là tốt hay không tốt. Và đây là một vấn đề mà 
Nhà Máy cần giải quyết, Nhà Máy nên có sự phân chia rõ ràng giữa chi phí sản xuất 
chung cho phân xưởng và chi phí trực tiếp cho sản phẩm. Có như vậy Nhà Máy mới 
có thể kiểm soát chi phí một cách chặt chẽ
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Theo định mức tiêu hao là 2,0043 kg/viên thì với 5.607.586 viên được sản 
xuất Nhà máy chỉ sử dụng 2,0043 (×) 5.607.586 = 11.238.282kg = 9.365 m3. Trong 
thực tế Nhà Máy đã sử dụng 12.414.424kg = 10.345m3. Sự gia tăng thêm 
1.176.1

giảm lượng đất sử dụng rất nhiều. Tránh trường hợp các 
ao mòn mà không có sự thay thế kịp thời, lúc này sẽ làm tăng lượng 

đất sử dụng, tăng chi phí một cách không nên có.  

 
của ốn
phải kh

☺ Thu

ới và 
bộ và công nhân Nhà Máy áp dụng một cách thành 

công 

  Nh

iện tiêu dùng trong sản xuất trực tiếp, 

42kg (980m3) này đã làm cho tổng chi phí nguyên vật liệu tăng thêm 
1.176.142kg (×) 19,59đ/kg = 23.040.615đ. 

Có thể thấy rằng Nhà Máy chưa tiết kiệm được lượng đất sử dụng. Cần phải 
khắc phục nhanh chóng nhằm thực hiện hạ giá thành một cách hiệu quả. Trước tiên, 
ta đi tìm nguyên nhân của sự tăng lượng này.  

Nguyên nhân của sự gia tăng lượng đất sử dụng cho ống 9x19 phụ thuộc vào 
hình dạng của khuôn ống 9x19. Nếu các khuôn ống 9x19 được quản lý và thay thế 
kịp thời từ đó có thể làm 
khuôn ống bị h

Qua tìm hiểu nguyên nhân của biến động về lượng sử dụng nguyên vật liệu 
g 9x19, ta có cái nhìn khái quát về những cái đã làm tốt và những cái còn cần 
ắc phục như sau:  

ận lợi: 

- Nhà Máy đã tiết kiệm được lượng sử dụng dầu Fo - một loại nhiên liệu 
chiếm một tỷ trọng lớn trong chi phí nguyên vật liệu hay trong giá thành sản 
phẩm. Chính việc giảm chi phí dầu Fo là nguyên nhân chính làm cho chi phí 
nguyên vật liệu giảm so với kế hoạch. Sự áp dụng kỹ thuật phối liệu than để 
nhờ sức nóng của nó mà giảm lượng Fo trong khi đốt là một kỹ thuật m
sáng tạo đã được các cán 

đối với ống 9x19. Đây là một thuận lợi đối với Nhà Máy, khi chi phí 
cho dầu dự đoán sẽ ngày càng tăng trong tương lai do đơn giá biến động. 
Ngoài ra, lượng thành phẩm nhập kho vượt mức so với kế hoạch cũng góp 
phần làm giảm lượng dầu Fo, giảm chi phí nhiên liệu trong sản xuất. 

ững cái cần khắc phục: 

- Thứ nhất là cần phải kiểm soát lượng điện sử dụng. Trong quí 1, do có 
sự chuẩn bị lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, nên lượng tiêu thụ điện trong 
tháng tăng so với kế hoạch. Và chi phí cho sự tăng lượng này, ống 9x19 là 
sản phẩm chịu nhiều nhất do nó được sản xuất với một khối lượng lớn, chiếm 
trên 55% trong tổng sản lượng thành phẩm của Nhà Máy. Và một vấn đề nữa 
được đặt ra là việc kiểm tra lượng đ

SVTH. Thiều Bửu Huệ 
            DH1KT3 

Trang  48



Luận văn tốt nghiệp         GVHD:ThS. Nguyễn Tri Như Quỳnh 
Đề tài:   PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY GẠCH NGÓI LONG XUYÊN 

N M

ùng trực tiếp trong 
sả

ần phải quản lí chặt 
c

 Đối với lượng sử dụng dầu Do tuy tăng so với định mức, nhưng chủ 

h trách nhiệm của mình trong việc tiết kiệm chi phí. 

ngói 22: 

Phân tích tương tự ống 9x19 p 
dụng công thức đã nêu tính ra các chênh lệch n tích và 
nhận x

Bảng 12: Bảng giá thành nguyê t liệu tr ếp ng ạch quí 1-2004.                  
 

hà áy nên có sự phân chia chi phí rõ ràng giữa chi phí điện dùng cho sản 
xuất trực tiếp với điện dùng cho phân xưởng, không nên có sự pha lẫn vì như 
vậy Nhà Máy sẽ không kiểm soát được lượng điện tiêu d

n xuất, cũng như không thể đánh giá việc sử dụng điện trong sản xuất trực 
tiếp có thực sự hiệu quả hay không.  

- Thứ hai là lượng đất sử dụng ống 9x19 trong quí 1 tương đối cao so với 
định mức, Nhà Máy cần phải khắc phục nhanh chóng. C
hẽ và thay thế kịp thời các khuôn ống một cách tốt nhất. 

-
yếu là do lượng sử dụng tháng 2 tăng, còn tháng 1 và tháng 3 giảm so với 
định mức. Nên có thể đánh giá rằng công tác của đội tải và cơ giới đã hoàn 
thàn

b.  Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của sản phẩm 

, cũng từ số liệu thực tế quí 1 và kế hoạch ta á
. Sau đó lập ra các bảng phâ

ét. 

n vậ ực ti ói 22 kế ho
ĐVT:đồng

Tổng ch TT h tíni phí NVL kế hoạc h theo      
206.800 viên   thực tế

Lượng Giá Chi phí Tổng chi phí Ngói 22 ĐVT

qđm p qđm SL.pđm 1.qđm.pđmđm

Nguyên vật liệu TT 375,25 77.602.089
Dầu Fo lít 0,0520 3.058,14 159,02 32.886.014
Dầu Do lít 0,0027 4.064,77 11,07 2.288.449
Điện kw 0,1700 884,18 150,31 31.084.232
Đất kg 2,8000 19,59 54,85 11.343.394

(Nguồn:  kế hoạch  tài chính 2004 tại Nhà Máy Gạch Ngói Long Xuyên ) 
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Bảng 13: Bảng giá thành nguyên v t liệu ếp 004 y 
ên: 

 

ậ trực ti  -2quí 1  átại Nhà M
Gạch Ngói Long Xuy

ĐVT: đồng

Tổng chi  TT  quí 1 phí NVL thực tế -2004 
Lượng Giá Chi phí Tổng chi phí Ngói 22 ĐVT

q1 p1 q S1.p1 L1.q1.p1

Nguyên vật liệu TT  515,87 106.682.130
Dầu Fo lít 0,0932 3.085,65 287,46 59.447.496
Dầu Do lít 0,0068 4.168,80 28,17 5.825.100
Điện kw 0,1516 885,32 134,22 27.756.561
Đất kg 3,3953 19,44 66,02 13.652.973

(Nguồn: Bảng tính giá thành, sổ chi tiết nguyên vật liệu quí 1-2004 tại Nhà Máy 
Gạch Ngói Long Xuyên) 

 Từ hai bảng s
trên, ta tính toán và g

â n độ hí n i   
sao ạch

Đ  

ố liệu trên ta áp d
 lập ra bản

n tích biế
 

ụng m
 phân tích sau:

ng chi p

ô hình phân tích và công thức đã nêu 
 

Bảng14: Bảng ph
với kế ho

guyên vật l ệu trực tiếp của ngói 22
.

VT: đồng

C iữahênh lệch g  thực tế quí 1-2004 
so với kế hoạch 

Biến động 
lượng (1) 

Biến động 
giá (2) 

Tổng biến 
động 

Nguyên vật liệu 
sử dụng 

Cp NVL 
KH tính 
theo sản 

lượng t.tế

Cp NVL TT 
thực tế quí   

1-2004 
 

SL1.qđm.pđm SL1.q1.p1 (q1-qđm).pđm (p1-pđm). q1 (1)+(2) 
NVL TT   77.602.089 106.682.130 28.471.311 608.730 29.080.041
 Dầu Fo  32.886.014 59.447.496 26.031.560 529.921 26.561.482
 Dầu Do  2.288.449 5.825.100 3.391.289 145.362 3.536.651
 Điện  31.084.232 27.756.561 (3.363.320) 35.649 (3.327.671)
 Đất  11.343.394 13.652.973 2.411.782 (102.202) 2.309.579
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Qua kết quả phân tích ta thấy tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của ngói 
22 biến động tăng 29.080.041đ so với kế hoạch. Trong đó, biến động do đơn giá 
gây ra 08.730đ, biến động do lượng sử 
dụng làm chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh 28.471.311đ. Qua đây, ta có thể thấy 
rằng tr

quan hay do chủ quan ta sẽ đi tìm hiểu 
từng n

 

Sự biến động của giá mua nguyên vật liệu ảnh hưởng không nhiều đến tình 
hình bi  
liệu của ng

• Đơn giá bình quân của dầu Fo tăng 27,51 đ/lít (từ 3.058,14 đ/lít tăng lên 

c tiếp tăng 145.362đ. 

 tăng 

 nhân tăng chủ yếu là do lượng sử dụng dầu Fo tăng cao so với định mức 
làm c tiếp tăng 26.031.560đ. Và một thuận lợi đối với 
ngói 22 là lượng điện sử dụng giảm so với định mức làm giá thành giảm 

 làm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng 6

ong quí 1 Nhà Máy đã không kiểm soát được chi phí nguyên vật liệu của 
ngói 22, và chính đều này làm cho giá thành ngói tăng so với định mức. Để thấy 
được các biến động trên do yếu tố khách 

hân tố tác động đến nó. 

Ảnh hưởng của biến động về đơn giá: 

ến động giá thành của ngói 22. Biến động giá làm tổng chi phí nguyên vật 
ói 22 tăng 608.700đ. Trong đó: 

3.085,65 đ/lít) tính theo 19.266 lít sử dụng thực tế đã làm tổng chi phí 
nguyên vật liệu trực tiếp tăng 529.921đ. 

• Đơn giá bình quân của dầu Do tăng 104,03đ/lít (từ 4.064,77đ/lít tăng lên 
4.168,80đ/lít) tính theo 1.379 lít sử dụng thực tế đã tổng chi phí nguyên 
vật liệu trự

• Tương tự đơn giá điện tăng nhẹ 1,14đ/kw tính theo 31.352kw sử dụng 
thực tế đã làm tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng 35.649đ. 

• Đơn giá bình quân đất giảm 0,15đ/kg (từ 19,59đ/kg xuống còn 
19,44đ/kg) tính theo 702.153kg đã làm tổng chi phí nguyên vật liệu
102.202đ. 

Đây là những ảnh hưởng của sự biến động đơn giá của từng loại nguyên vật 
liệu so với định mức, còn về những nguyên nhân đề tài đã đề cập tại ống 9x19. 

Sau đây đề tài sẽ đi tìm hiểu ảnh hưởng của những biến động về lượng của 
từng loại nguyên nhiên vật liệu và các nguyên nhân dẫn đến sự biến động này. 

 Ảnh hưởng của biến động về lượng: 

Biến động lượng nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp tăng làm tổng chi phí 
nguyên vật liệu trực tiếp tăng hay giá thành tăng so với kế hoạch là 28.471.311đ. 
Nguyên

 chi phí nguyên vật liệu trự
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3.363.320đ. Bên cạnh tình hình sử dụng hai loại nguyên vật liệu còn lại đều tăng so 
với định mức, từ đó làm giá thành của ngói 22 tăng 5.803.071đ. Ta xét riêng từng 
loại nguyên vật liệu để từ đó thấy rõ sự ảnh hưởng của nó đến giá thành thành 
phẩm. 

o Lượng sử dụng dầu Fo: 

26.031.560đ. 

ng hiệu 
quả và

ộc vào một số nguyên nhân khác 
như: kinh nghiệm và tay nghề của người thợ đốt lò. Ngói 22 là một sản phẩm cao 
cấp h i, trình độ tay nghề và kinh nghiệm của người trực 
tiếp đố

 công tác quản lý trong Nhà Máy. 

o 

Theo định mức tiêu hao là 0,0520 lít/viên thì với 206.800 viên được sản xuất 
trong thực tế lẽ ra Nhà Máy chỉ cần sử dụng 206.800 (×) 0,0520 = 10.754 lít dầu Fo. 
Nhưng trong thực tế, Nhà Máy sử dụng đến 19.266 lít, và sự tăng thêm 8.512 lít dầu 
Fo đã làm tổng chi phí nguyên vật liệu hay giá thành sản phẩm tăng 8.512 lít (×) 
3.058,14 đ/lít = 

Đây là biểu hiện không tốt và nó chứng tỏ Nhà Máy đã không sử dụ
 tiết kiệm dầu Fo vào quí 1-2004. Ta thấy rằng chi phí dầu Fo luôn chiếm một 

tỷ trọng lớn trong tổng giá thành của Nhà Máy, do vậy vấn đề đặt ra cho Nhà Máy 
là cố gắng tiết kiệm chi phí dầu Fo một cách tốt nhất với mục tiêu là giữ giá thành ở 
thế cạnh tranh. 

Và để khắc phục sự lãng phí này ta đi tìm hiểu nguyên nhân của nó. 

Lượng sử dụng dầu Fo tăng so với kế hoạch, nguyên nhân tăng là do khối 
lượng sản xuất của ngói 22 chỉ hoàn thành 55% so với kế hoạch (206.800/375.000* 
100% = 86%), chính vì vậy ngói 22 không tận dụng được lượng dầu Fo xuất đốt khi 
đưa vào lò nung.  

Ngoài ra, lượng sử dụng dầu Fo còn phụ thu

, c ính vì vậy khi nung ngó
t lò sẽ ảnh hưởng lớn đến lượng dầu sử dụng và chất lượng của ngói. Nó phụ 

thuộc rất nhiều vào kỹ năng của người lao động. Mà điều này lại phụ thuộc vào yếu 
tố chủ quan, khó mà kiểm soát được mà chỉ nhờ vào tinh thần và trách nhiệm của 
thợ cũng như

Lượng sử dụng dầu Do: 

Theo định mức lượng sử dụng dầu Do là 0,0027 lít/viên thì với 206.800 viên 
chỉ sử dụng 0,0027 (×) 206.800 = 563 lít, nhưng thực tế Nhà máy sử dụng 0,0068 
lít/viên (×) 206.800 viên = 1.397 lít, sự tăng thêm 834 lít đã làm tổng chi phí tăng 
3.391.289đ. 
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Lượng sử dụng dầu Do tăng so với định mức, nguyên nhân chính là do đất 
mới tập kết vào bãi do đó công tác của đội tải và tổ cơ giới sẽ cần nhiều thời gian 
hơn cho việc đưa đất vào dây chuyền sản xuất.  

Ta thấy rằng lượng dầu Do sử dụng cho 1 viên ngói nhiều hơn so với gạch 
ống 9x19, chính là do công tác chọn đất đòi hỏi phải đạt chất lượng đối với sản xuất 
ngó đạt sẽ tạo ra hao phí cho các dây chuyền sau.  

 xúc phụ 
thuộc l

với lượng sử dụng đất:

i. Nếu công tác chọn đất không 

Ngoài ra, lượng dầu Do sử dụng cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi kinh nghiệm 
của tổ cơ giới, và chất lượng đất mua vào trong kỳ. Nhà Máy nên tìm hiểu lại tình 
hình thực tế của đội xe xúc, xe tải để đánh giá chính xác trách nhiệm của đội và có 
biện pháp khắc phục. Bởi vì, như đã nói ở trên, chi phí cho đội xe tải, xe

ớn vào chất lượng của đất mua vào trong kỳ. 

o Đối  

Đối với đất sử dụng nó phụ thuộc máy móc, vào công cụ dụng cụ như khuôn 
ngói. N

ộ tay nghề khéo léo của 
công n

ên nhân của sự biến động lượng sử dụng nguyên 
vật liệu trực tiếp của ngói 22, ta thấy Nhà Máy đã không hoàn thành kế hoạch về sử 
dụng d  

n xuất do đó không được đánh giá là mặt 
thuận lợi 
trực tiế

Theo định mức lượng đất sử dụng cho một viên gạch là 2,800kg và tính theo 
sản lượng sản xuất thực tế quí 1-2004 là 206.800 viên thì Nhà Máy chỉ cần dùng 2,8 
(×) 206.800 = 579.040 kg đất nguyên liệu. Trong thực tế, Nhà Máy đã sử dụng đến 
702.153kg ( 3,3953 kg (×) 206.800 ) làm tổng giá thành tăng 2.411.782đ.  

Có thể thấy rằng công tác quản lý và sử dụng đất tại Nhà Máy chưa thật sự 
hiệu quả.  

goài ra, nó còn bị ảnh hưởng bởi tay nghề của kỹ sư thông qua cách điều 
chỉnh độ dày mỏng của viên ngói. Phụ thuộc vào trình đ

hân tổ ngói. Và điều ảnh hưởng nhiều nhất là lượng hao hụt của ngói nhiều 
hơn những loại khác nên chi phí đất thường cao hơn so với định mức, chẳng hạn đối 
với ống 9x19 phân tích trên lượng đất chênh lệch so với định mức là 0,0298kg/viên 
nhưng đối với ngói lượng chênh lệch trên một viên là 0,5953kg. 

Nhà Máy cần xem xét lại các nhân tố ảnh hưởng trên để có thể giảm chi phí 
đất hao hụt từ đó giảm giá thành ngói theo đúng kế hoạch. 

 Qua việc tìm hiểu nguy

ầu Fo, dầu Do, và đất. Đối với chi phí điện, tuy có sự giảm lượng nhưng nó
lại bị ảnh hưởng nhiều bởi phân xưởng sả

trong quí 1-2004. Và như đã nói ở trên lượng điện hiện nay sử dụng cho 
p sản xuất không thể tính một cách chính xác vì phần lớn còn ảnh hưởng của 

SVTH. Thiều Bửu Huệ 
            DH1KT3 

Trang  53



Luận văn tốt nghiệp         GVHD:ThS. Nguyễn Tri Như Quỳnh 
Đề tài:   PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY GẠCH NGÓI LONG XUYÊN 

chi phí
dụng t

 Nhữ

oát chi phí ở sản phẩm này. Một sự gia tăng lượng sử dụng ở dầu 
Fo, u

ụng lượng dầu Fo khi đốt một cách tốt nhất và hiệu 
quả nhất. 

 là lượng đất sử dụng tăng, Nhà Máy cần kiểm tra và đánh giá 
trách nhiệm của từng bộ phận để có thể khắc phục kịp thời những ảnh hưởng 

Nhận xét về tình hình biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của 
Nhà M

ản phẩm còn lại một cách chính xác nhất. Vì ống 
9x19 là loại sản phẩm thông thường nó có thể đại diện cho một dòng sản phẩm khác 
như:

n tại những khó khăn mà Nhà Máy 
cần nhanh chóng khắc phục như: 

 sản xuất chung. Do đó, đối với chi phí điện ta sẽ đánh giá chung tình hình sử 
rong tháng mà có kết luận. 

Sau đây là những mặt đã làm tốt và những mặt còn hạn chế đối với ngói 22: 

ng mặt hạn chế cần khắc phục: 

- Ta thấy rằng đối với sản phẩm ngói 22 hầu như Nhà Máy đã không 
thể kiểm s

 dầ  Do, đất đã làm chi phí gia tăng hay giá thành sản phẩm tăng lên, điều 
này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của Nhà Máy. Nhà Máy cần cố gắng 
tiết kiệm chi phí dầu Fo, Do vì nó ảnh hưởng rất lớn đến giá thành. Nó có thể 
là một gánh nặng chi phí trong tương lai nếu chúng ta sử dụng một cách 
không hiệu quả, vì giá dầu có thể biến động theo chiều hướng gia tăng theo 
thị trường thế giới. Nhà Máy cần tính toán thật chính xác khối lượng sản xuất 
ngói 22 để có thể tận d

- Thứ hai

không tốt đến lượng đất sử dụng. Điều cần lưu ý là Nhà Máy cần cố gắng 
tránh những hư hỏng hay sai lệch không đáng có trong quá trình sản xuất, vì 
một khi đã ra khỏi lò nung đưa ra thành phẩm thì một viên ngói không đạt 
tiêu chuẩn sẽ tiêu hao rất nhiều chi phí làm giảm tính cạnh tranh của Nhà 
Máy trên thị trường. 

áy tại quí 1: 

Hai sản phẩm chọn làm đối tượng phân tích tại quí 1 là ống 9x19 và ngói 22, 
là hai sản phẩm đại diện cho các s

 ống 8x18, thẻ 9x19, thẻ 8x19, ống 7x17. Đối với sản phẩm ngói 22 thì nó có 
thể đại diện cho các sản phẩm cao cấp khác như: ngói vẫy cá, ngói âm dương, gạch 
trang trí Hauydi,…  

Qua kết quả tìm hiểu tình hình sử dụng và quản lí chi phi nguyên vật liệu 
trực tiếp tại tháng 1 của hai sản phẩm ống 9x19 và ngói 22 ta có thể thấy bên cạnh 
những thuận lợi mà Nhà Máy có được, nó còn tồ
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- Tình hình sử dụng điện trong tháng tăng cao so với định mức. Ở đây, không 
thể đánh giá một cách chính xác chất lượng sử dụng điện trong tháng có thực sự 
hiệu quả hay không vì nó bị ảnh hưởng nhiều bởi công việc của phân xưởng. Nếu 
Nhà Máy xem chi phí điện là chi phí trực tiếp sản xuất thì Nhà Máy cần nhanh 
chóng lắp đặt một thiết bị tính điện riêng cho trực tiếp sản xuất, để từ đó có thể quản 
lí việc sử dụng điện trong sản xuất trực tiếp một cách hiệu quả, cũng như không có 
sự đùn

- 

ụng trong tháng 
tương đối cao. Bên cạnh, lượng đất sử dụng trong tháng vượt định mức, Nhà Máy 
cần độ

ười 
tro

h biến ộng n ng 

i theo quy định như bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của công nhân sản xuất. 

Khoản mục này được hình thành bằng nhiều cách khác nhau, tuỳ theo hình 
ản phẩ ời gian  Nhà M

hì g t  sản  ph ư

m
tiền l

o t
Số l
h

Phương pháp phân t ng ph c định 
m  c n ân ình quân. 

Biến
 

lương thực tế 
- 

lương kế hoạch 
× phẩm sản xuất 

thực tế 
B ối 

 
 sản 
u

thực tế 

g sản 
u

kế hoạch  

 đẩy trách nhiệm ở mỗi bộ phận sản xuất. 

Đối với sản phẩm ngói 22, Nhà Máy cần tính toán thật kỹ khối lượng sản 
xuất trong tháng để từ đó có thể tiết kiệm dầu Fo một cách tốt nhất. Ngoài ra, công 
tác của đội xe tải, xe xúc cần phải kiểm tra lại vì chi phi dầu Do sử d

ng viên khuyến khích công nhân hơn nữa trong việc cố gắng tiết kiệm chi phi 
đất một cách tốt nhất. Thông thường, các sản phẩm cao cấp phụ thuộc nhiều vào 
trình độ tay nghề của công nhân, cũng như ý thức và trách nhiệm của mỗi ng

ng sản xuất.  

2.2.2 Phân tíc  đ  khoản mục chi phí nhâ cô trực tiếp: 

Khoản mục này bao gồm chi phí lương, các khoản trích nộp của công nhân 
trực tiếp tạo nên sản phẩm mà Nhà Máy phải nộp, ch

ức trả lương theo s
nh thức trả lươn

m hay theo th
 phẩm nên chi

. Trên thực tế
ơng được xác định nh

áy thực hiện 
ư sau: heo í l

Chi phí tiền lươn
một sản phẩ

th

g cho 
 

= 
Đơn giá 
quân ch

ương bình 
 sản phẩm 

× 
mộ

ượng sản 
ẩm sản xuất p

ích: Áp dụng phươ
 tố tiền lương b

áp thay thế liên hoàn để xá
ức độ ảnh hưởng ủa h

 So sánh với chi phí nhân công trực tiếp kế hoạch: 

 động đơn      
giá tiền lương 

=
 

Đơn giá tiền Đơn giá tiền 
Số lượng sản 

iến động do kh
lượng sản phẩm

nhập kho 
=  

Khối lượng
phẩm sản x ất - 

Khối lượn
phẩm sản x ất × 

Đơn giá tiền 
lương kế hoạch 
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Tổng biến động =  
Biến động đơn 

+ 
Biến động do khối lượng 

giá tiền lương sản phẩm sản xuất 

n giá nhân 
công trực tiếp gây ra. 

Biến động ch
ng 

trực tiếp  
= 

 
ương th  

-
iề

ơng k ch 
× 

ất th

n c tính toán trên và các d  th
bả ích 

Bảng15: Bảng chi phí nhân công trực tiếp kế hoạch và th

ĐVT: đồng 

 So sánh với chi phí nhân công trực tiếp kế hoạch có điều chỉnh. 

Biến động chi phí nhân công trực tiếp chính là biến động do đơ

i 
Đơn giá tiền

phí nhân cô
l ực tế

Đơn giá t n Số lượng sản phẩm 
lư ế hoạ sản xu ực tế 

Áp dụ g công thứ ữ liệu ực tế tại Nhà Máy lập các 
ng phân t sau: 

ực tế quí 1-2004 hai 
sản phẩm ống 9x19 và ngói 22 tại Nhà Máy Gạch Ngói Long Xuyên: 

Số lượng sản phẩm Đơn giá tiền 
lương Chi phí nhân công trực tiếp

Sản phẩm 
Kế hoạch Thực tế Kế 

hoạch Thực tế Kế hoạch Thực tế 

Ống 9x19 53 74.875.000 5.607.086 ,65 40,73 261.544.986 228.385.47
Ngói 22 375.000 206.800 215,66 308,64 826.24080.872.500 63.

Tổng 5.250.000 5.813.886 6 - - 342.417.48 292.211.717

(Nguồn bảng giá thành thực tế, bảng lươ  kế h i Nhà M ch 

B ản  b hi n u
sản  ốn  i Lo

ĐVT: đồng 

ng quí 1 và oạch tạ áy Gạ
Ngói Long Xuyên năm 2004) 

ảng 16: B g phân tích iến động c phí nhân cô g trực tiếp q í 1-2004 hai 
 phẩm g 9x19, ngói 22 tại Nhà Máy Gạch Ngó ng Xuyên: 

Chi phí nhân công trực 
tiếp Biến động chi phí nhân công trực tiếp 

Sản phẩm 
Kế hoạch Thực tế Do đơn giá 

tiền lương 

Do khối 
lượng sản 

phẩm 

Tổng biến 
động 

Ống 9x19 261.544.986 228.385.477 (72.436.109) 39.276.600 (33.159.509)

Ngói 22 80.872.500 63.826.240 19.227.752 (36.274.012) (17.046.260)

Tổng 342.417.486 292.211.717 (53.208.357) 3.002.588 (50.205.769)

Qua bảng phân tích ta có hai nhận xét: 
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Nếu ta so sánh với chi phí kế hoạch điều chỉnh theo sản lượng thực tế thì chi 
phí nhân công trực tiếp của hai sản phẩm trên giảm so với kế hoạch là 53.208.357đ. 
Trong đó, chi phí nhân công trực tiếp của ống 9x19 giảm 72.436.109đ, giảm 
24,08% công trực tiếp ngói 22 tăng 19.227.752đ, tăng 43,11% so với 
kế hoạch điều chỉnh. 

h thứ hai để phân tích và nó cũng thể hiện kết quả phân tích ở 
cách so

thực tế, Nhà Máy chỉ chi 228.385.477đ cho chi phí nhân công 
trực tiế

đ. Đây chính là biến động do đơn giá nhân công trực tiếp 
giảm 1

uất tăng. 

một cách tốt nhất thông qua chính sách lương phù hợp và ổn định nhất. 
Thông thường sản xuất gạch phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết và mùa vụ. Chính vì 

, chi phí nhân 

Tương tự nếu ta so sánh với chi phí nhân công trực tiếp kế hoạch hay được 
gọi là quỹ lương kế hoạch của Nhà Máy ta thấy rằng chi phí NCTT hai sản phẩm 
đều giảm so với kế hoạch.  

Do chi phí NCTT của Nhà Máy phụ thuộc nhiều vào quỹ lương kế hoạch nên 
ta chọn cách so sán

 sánh thứ nhất.  

 Ống 9x19: 

Theo định mức đơn giá tiền lương bình quân của ống 9x19 là 53,65 đ/viên 
nếu tính theo sản lượng nhập kho thực tế chi phí nhân công trực tiếp là 
300.821.586đ. Trong 

p của ống 9x19, giảm 72.436.109đ, làm giá thành của ống 9x19 cũng giảm 
một khoảng là 72.436.109

2,92đ/viên. 

Theo kế hoạch khối lượng sản phẩm sản xuất của ống 9x19 là 4.875.000 viên 
và chi phí nhân công trực tiếp kế hoạch là 261.544.986đ. Thực tế quí 1, Nhà Máy 
sản xuất 5.607.086 viên ống 9x19 và chi phí nhân công trực tiếp nếu tính theo đơn 
giá định mức là 300.821.586đ, tăng 33.159.509đ, đây chính là biến động do khối 
lượng sản x

Tổng biến động chi phí nhân công trực tiếp giảm 33.159.509đ so với kế 
hoạch quỹ lương. 

Ta có thể thấy rằng Nhà Máy đã tiết kiệm chi phí nhân công trực tiếp thông 
qua giảm đơn giá tiền lương. Do Nhà Máy trực thuộc trực tiếp Công Ty Xây Lắp 
An Giang, nên thông thường quỹ lương thực tế trong Nhà Máy  không vượt quá quỹ 
lương kế hoạch mà Công Ty Xây Lắp đã duyệt. Và để đảm bảo tính chất này Nhà 
Máy luôn điều chỉnh quỹ lương thực tế sao cho phù hợp với kế hoạch chi lương của 
Nhà Máy.  

Bên cạnh, kim chỉ nam hoạt động của Nhà Máy là chăm lo đời sống của 
công nhân 
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vậy, nế

nh hưởng rất nhiều. Do vậy, Nhà Máy chọn giải pháp an toàn cho 
người 

ông thường Nhà Máy không bù 
đắp ch  Do vậy đơn giá lương thường có xu hướng giảm so 
với định mức. 

hập kho trong kỳ. Do vậy, để có thể tiết kiệm chi 
phí nhân công trực tiếp Nhà Máy cố gắng giữ khối lượng sản xuất ở một mức hiệu 
quả nh

rong thực tế, 
Nhà M

 biến động do đơn giá nhân công trực tiếp tăng 92,98đ/viên (từ 
215,66đ/viên lên 308,64đ/viên). 

ạch. 

u tính lương cho công nhân một cách cứng nhắt điều này có thể không tốt vì 
nó ảnh hưởng không đồng đều đến thu nhập của công nhân trong từng tháng. 
Những tháng sản xuất nhiều lương công nhân sẽ cao là đều tất yếu, nhưng vào 
những tháng sản xuất ít nếu việc tính lương cứng nhắt thì đời sống của người công 
nhân sẽ chịu ả

công nhân bằng cách tạo thu nhập ổn định cho công nhân là điều trước tiên. 
Do vây, Nhà Máy thông thường điều chỉnh quỹ lương cho các bộ phận một cách ổn 
định nhất. 

Ngoài ra, đơn giá tiền lương còn chịu ảnh hưởng bởi tính chất hao hụt của 
từng loại sản phẩm, ví dụ ống 9x19 là sản phẩm có ít hao hụt nhất và khối lượng sản 
phẩm sản xuất thường chiếm số lượng lớn nên th

i phí tiền lương cho nó.

Qua đây ta có thể đánh giá biến động chi phí nhân công trực tiếp của ống 
9x19 là biến động tốt, thể hiện Nhà Máy đã có sự tiết kiệm đơn giá tiền lương. Ở 
đây, ta thấy rằng nguyên nhân thật sự làm cho đơn giá giảm chính là do khối lượng 
sản xuất, khối lượng sản phẩm n

ất theo kinh nghiệm có được qua các năm.  

 Ngói 22: 

Theo định mức đơn giá nhân công trực tiếp là 215,66đ/viên nếu tính theo sản 
lượng nhập kho thực tế chi phí nhân công trực tiếp là 44.598.448đ. T

áy đã chi 63.826.240đ cho chi phí nhân công trực tiếp, tăng 19.277.752đ. 
Đây chính là

Theo kế hoạch khối lượng sản phẩm sản xuất của ngói 22 là 375.000viên và 
chi phí nhân công trực tiếp kế hoạch là 80.872.500đ. Thực tế quí 1, Nhà Máy sản 
xuất 206.800viên và chi phí nhân công trực tiếp nếu tính theo đơn giá định mức là 
44.598.448đ, do vậy chi phí nhân công trực tiếp giảm 36.274.012đ. Đây chính là 
biến động do khối lượng sản xuất giảm 168.200viên so với kế ho

Tổng biến động chi phí nhân công trực tiếp của ngói 22 so với kế hoạch giảm 
17.046.240đ. 

Ta thấy rằng biến động chi phí nhân công trực tiếp của ngói 22 hoàn toàn 
ngược lại so với ống 9x19. Cụ thể đơn giá nhân công trực tiếp của ngói tăng, khối 
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lượng sản xuất của ngói giảm, đối với ống 9x19 đơn giá nhân công trực tiếp giảm 
và khối lượng sản xuất vượt mức kế hoạch. Như đã giải thích ở trên, đơn giá tiền 
lương 

y cụ thể là quỹ lương kế hoạch của Nhà Máy và khối lượng sản 
phẩm í nhân công trực tiếp 
Nhà M

ày, và cách khắc phục 
khác cũng góp một phần quan trọng trong việc giảm đơn giá tiền lương đối với 
dòng s

n xuất chung của Nhà Máy gồm chi phí quản lý, phục vụ sản xuất 
ở phân xưởng gồm chi phí tiền lương cho công nhân kỹ thuật điều hành cả công 
đoạn, c

ữa máy móc thiết bị,.. 

ng của Nhà Máy được phân bổ theo chi phí nguyên vật 
liệu trự  tiếp và chi phí nhân công trực tiếp. 

sẽ phụ thuộc vào kế hoạch chi lương của Nhà Máy và nhân tố ảnh hưởng 
nhiều nhất đó chính là khối lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ.  

Ngói 22 là sản phẩm có lượng hao hụt lớn và khối lượng sản phẩm sản xuất 
không nhiều. Do vậy, tiền lương của các công nhân trong bộ phận tổ ngói nếu tính 
cứng nhắt theo đơn giá kế hoạch sẽ rất khó khăn cho bộ phận này và có thể ảnh 
hưởng không tốt đến tâm lý làm việc cho công nhân. Trong thực tế Nhà Máy sẽ dựa 
vào lượng thành phẩm nhập kho trong kỳ và kế hoạch quỹ lương của từng tháng mà 
có sự điều chỉnh cho phù hợp. 

 Tổng chi phí nhân công trực tiếp của ngói thực tế quí giảm so với kế hoạch 
đều này chưa thể đánh giá rằng Nhà Máy đã tiết kiệm chi phí nhân công trực tiếp 
cho sản phẩm ngói 22. Vì khối lượng thành phẩm nhập kho của ngói chỉ đạt  
206.800/375.000 * 100% = 55,15% giảm 44,85% (100% - 55,15%) so với kế hoạch, 
trong khi đó chi phí nhân công trực tiếp của ngói thực tế chỉ giảm so với chi phí 
nhân công trực tiếp kế hoạch là 0,21% (17.046.260/80.872.500 * 100%). Ta có thể 
thấy rằng Nhà Máy đã nâng đơn giá lương của ngói 22 lên rất cao, Nhà Máy cần 
xem xét lại năng suất làm việc của tổ ngói. 

Ta thấy rằng biến động chi phí nhân công trực tiếp bị ảnh hưởng bởi đơn 
giá tiền lương ha

nhập kho của từng loại sản phẩm. Để quản lý tốt chi ph
áy cần có một kế hoạch sản xuất sao cho không có sự chênh lệch quá lớn 

giữa dòng sản phẩm thường và dòng sản phẩm cao cấp. Nếu có sự chênh lệch này, 
Nhà Máy cần có sự điều chuyển giữa các công nhân trong tổ ngói sang sản xuất ở 
các khâu khác nhằm đảm bảo việc làm cho các công nhân n

ản phẩm cao cấp là Nhà Máy cần phải quản lý chặt chẽ lượng hao hụt đối với 
sản phẩm ngói.  

2.2.3  Phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung: 

Chi phí sả

hi phí vật liệu công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao máy móc thiết bị sử dụng 
trong sản xuất trực tiếp, chi phí sữa ch

Chi phí sản xuất chu
c
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Do vậy, mức phân bổ chi phí sản xuất chung cho các sản phẩm phụ thuộc 
u tr n c  và chi 

ích, o không thể phân số liệu ra chi tiết lượng và giá nên  
 th ố

c áp dụng: 

  So sánh với chi phí SXC k

Biến độ
phí đơ

 lượng sản 
ất 

thực tế 

 

n 

thực tế 
-

sản
t

kế hoạch 
×

 
 

ếp kế hoạch có điều chỉnh. 

Biến độn

vào chi phí nguyên vật liệ ực tiếp, chi phí nhâ ông trực tiếp phí sản xuất 

ở đây

chung trong kỳ. 

Trong phân t
hỉ so sánh chi phí

Công thứ

 d
eo s  tuyệt đối.  

 

ế hoạch: 

c

ng do chi 
n vị thay đổi = Chi phí SXC 

đơn vị thực tế - Chi phí SXC 
đơn vị định mức × phẩm sản xu

 Số

Biến động do khối 
lượng sản phẩm 

nhập kho = 

 Khối lượng sả
phẩm sản xuất  

Khối lượng 
phẩm sản xuấ

 
  

Chi phí SXC
đơn vị định

mức 

Tổng biến động =  Biến động chi 
phí đơn vị SXC + Biến động do khối lượng 

sản phẩm sản xuất 

 So sánh với chi phí nhân công trực ti

Biến động chi phí SXC chính bằng biến động do chi phí đơn vị SXC gây ra. 

g chi phí 
sản xuất chung 

=
 Số lượng sản 

 xuất 

Do chi phí sản xuất chung phụ thuộc vào chi phí nguyên vật li
chi phí nhân côn ên kh ề tài sẽ đ

ổ m ph

ệ   và  c h 
í

h c g c í  trự   

n n hí s u 9 s o -2

:

Chi phí SXC 
-

Chi phí SXC 
× phẩm sản

đơn vị thực tế đơn vị định mức 
thực tế 

ệu trực tiếp, 
g trực tiếp n i phân tích đ ánh giá chi phí sản xuất 

chung phân b

Dựa v

 cho hai sản phẩ ân tích. 

ào số li
n

u thực tế, kế hoạch quí 1-2004  áp dụng ông thức tín trên 
ta lập bảng t h sau: 

a.  P ân tí h biến độn hi ph nhân công c tiếp của ống 9x19:

Bảng 17: Bả g phâ  tích chi p x ch ng ống 9x1 o với kế h ạch quí 1 004. 

ĐVT  đồng 

Kế hoạch   Quí 1-2004 Biến độ íng chi ph  SXC 
4.875.000viên 5.607.086viên Chi phí sản 

xuất chung Đmức 
đơn vị Tổng Cp Đơn vị Tổng Cp 

Do chi phí 
đơn vị 

Do khối 
lượng sản Tổng biến 

xuất động 
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 K hao  60,35 294.188.599 68,87 386.157.439 47.790.101 44.178.739 91.968.hấu 840

 Cp vật liệu  7,24 35.302.632 8,10 45.403.991 4.799.910 5.301.449 10.101.359

 Cp dcụ sx  7,24 35.302.632 8,50 47.670.101 7.066.020 5.301.449 12.367.469

 Cp khác  14,98 73.031.025 17,49 98.076.726 14.078.523 10.967.178 25.045.701

 Cp NVPX  3,13 15.257.861 2,45 13.738.787 (3.810.370) 2.291.296 (1.519.074)

Tổng 92,94 453.082.749 105,41 591.047.044 69.924.185 68.040.110 137.964.295

(Nguồn: Bảng định mức chi phí sản xuất chung, bảng giá thành thực tế quí 1-2004) 

 Qua bảng phân tích chi phí sản xuất chung của ống 9x19, ta thấy rằng chi phí 
sản xuất chung của ống 9x19 tăng so với kế hoạch là 137.964.295đ. Trong đó biến 
động do chi phí đơn vị thay đổi làm tổng chi phí sản xuất chung của ống 9x19 tăng 
69.924.185đ, biến động do khối lượng sản xuất thay đổi làm tổng chi phí sản xuất 
chung 

định m

y nhiên chúng ta vẫn chưa đánh giá rằng nó là bất 
lợi đối với Nhà Máy vì nó còn ảnh hưởng bởi khối lượng sản phẩm sản xuất trong 
ỳ. 

g sản 
xuất. Khối lượng sản xuất của ống 9x19 tăng so với kế hoạch là 7
(5.607.086viên – n), làm c ất chu

 cá rên đ g bở í n  l
c ế p rên  nếu

c h T
p

 ói

B ng  t í s ấ g . 

tăng 68.040.110đ. Cụ thể: 

 Ta thấy chi phí đơn vị khấu hao tăng 8,52đ/viên, chi phí vật liệu tăng 
0,86đ/viên, dụng cụ sản xuất tăng 1,26đ/viên, chi phí khác tăng 1,26đ/viên so với 

ức. Chỉ duy nhất chi phí nhân viên phân xưởng thấp hơn so với định mức là 
0,68 đ/viên (2,45đ-3,13đ) làm tổng chi phí sản xuất chung giảm 3.810.370đ. Sự 
biến động của chi phí đơn vị so với định mức dẫn đến chi phí sản xuất chung của 
Nhà Máy tăng 69.924.185đ. Tu

k

Nhân tố thứ hai ảnh hưởng đến chi phí sản xuất chung là khối lượn
32.086 viên 

4.785.000viê hi phí sản xu ng tăng so với định mức. 

 Tất cả
tiếp và chi ph

c khoản mục t ều bị ảnh hưởn i chi ph
hân tích t

guyên vật
. Cụ thể

iệu trực 
 tổng í nhân 

 T
ông trực ti p mà chúng ta đã 

hi phí NVL T và c
ng và ng

i phí NC T  cao thì chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản 
hẩm đó sẽ tă ược lại.  

b. Ng  22: 

ảng 18: Bả  phân ích chi ph ản xu t chung n ói 22 so với kế hoạch  

ĐVT: đồng 

Kế hoạch  Thực tế Biến động chi phí SXC Chi phí sản 
xuất chung 375.000 viên 206.800 viên Do chi Do khối Tổng biến 
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 Đmức 
đơn vị Tổng Cp Đơn vị Tổng Cp phí đơn 

vị 
lượng động 

Khấu hao 256,65 96.243.750 278,01 57.492.742 4.417.522 (43.168.530) (38.751.008)
Cp vật liệu 30,80 11.550.000 29,04 6.006.377 (363.063) (5.180.560) (5.543.623)
Cp dcụ sx 30,80 11.550.000 31,75 6.565.260 195.820 (5.180.560) (4.984.740)
Cp khác 63,71 23.891.250 72,81 15.056.562 1.881.334 (10.716.022) (8.834.688)
Cp NVPX 14,03 5.261.250 9,95 2.058.577 (842.827) (2.359.846) (3.202.673)
Tổng 395,99 148.496.250 421,56 87.179.518 5.288.786 (66.605.518) (61.316.732)

(Nguồn: Bảng định mức chi phí sản xuất chung, bảng giá thành thực tế quí 1-2004) 

Qua bảng phân tích ta thấy tổng chi phí sản xuất chung của ngói 22 giảm so 
với kế hoạch là 61.316.732đ. Trong đó, biến động do chi phí đơn vị thay đổi làm 
tổng chi phí sản xuất chung của ngói 22 tăng 5.288.786đ, biến động do khối lượng 
sản xuất thay đổi làm tổng chi phí sản xuất chung giảm 66.605.518đ. Cụ thể: 

n vị làm tổng chi phí sản xuất chung tăng 5.288.786đ. 

chung là khối lượng sản 

 

ến động trên chi phí đơn vị thực tế với chi phí đơn vị 
định m

phí khấu hao trên một đơn vị sản phẩm Nhà Máy nên cố gắng tiết kiệm chi phí nhân 

 Chi phí đơn vị của khấu hao tăng 21,36đ/viên, dụng cụ sản xuất tăng 
0,95đ/viên, chi phí khác tăng 9,10đ/viên so với định mức, riêng chi phí nhân viên 
phân xưởng giảm 4,08đ/viên, chi phí vật liệu sản xuất giảm 1,76đ/viên  so với định 
mức. Sự biến động chi phí đơ

 Nhân tố thứ hai ảnh hưởng đến chi phí sản xuất 
xuất. Khối lượng sản xuất của ngói 22 giảm so với kế hoạch là 168.200 viên 
(375.000 viên-206.800viên), làm chi phí sản xuất chung giảm so với định mức là 
đều tất nhiên. 

Nhìn chung chi phí sản xuất chung của ngói 22 giảm so với kế hoạch, 
nguyên nhân chủ yếu là do khối lượng sản xuất của ngói 22 giảm, nhưng xét về chi 
phí định mức cho một đơn vị nó lại biến động tăng. Do đó, chúng ta vẫn không thể 
đánh giá nó là biến động tốt. 

  Nhận xét chi phí sản xuất chung của Nhà Máy: 

 Ta thấy rằng nếu xét bi
ức thì chi phí sản xuất chung biến động theo chiều hướng bất lợi, do hầu hết 

các chi phí trong sản xuất chung đều biến động tăng.  

Trong đó, chi phí khấu hao trên một đơn vị tăng so với định mức ở hai sản 
phẩm ống 9x19 và ngói 22. Đó là do ảnh hưởng của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
và chi phí nhân công trực tiếp, vì chi phí khấu hao cho Nhà Máy ở quí 1 không 
chênh lệch so với số kế hoạch đặt ra trong năm của Nhà Máy. Do vậy, để giảm chi 
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công trực tiếp và chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, đồng thời giữ vững năng suất sản 
xuất đạt ở mức tối ưu. 

ư chi phí khấu hao, nó 
bị ảnh

u quả. 

ong Nhà Máy mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguyên vật 
ệu tro

Chi phí đơn vị dụng cụ sản xuất, vật liệu sản xuất và chi phí khác nhìn chung 
tăng so với định mức ở hai loại sản phẩm trên. Cũng giống nh

 hưởng chủ yếu bởi chi phí NVL TT, chi phí NC TT, và khối lượng sản xuất 
trong kỳ. Do trong kỳ phân tích có sự chênh lệch về khối lượng sản xuất giữa các 
sản phẩm, và Nhà Máy chưa xác định chính xác sự biến động của khối lượng sản 
xuất bao nhiêu dẫn đến biến động chi phí sản xuất chung bấy nhiêu, do đó đề tài 
không thể đánh giá chính xác được hiệu quả của việc quản lý chi phí sản xuất chung 
trong kỳ. 

Ngược lại, chi phí nhân viên phân xưởng giảm so với định mức do nó bị ảnh 
hưởng bởi tổng khối lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ. 

Do ở đây ta chỉ xét chi phí sản xuất chung ở phạm vi giới hạn là hai sản 
phẩm ống 9x19, ngói 22 do đó chúng ta sẽ không thấy được sự biến động chi phí 
sản xuất chung của toàn Nhà Máy và do vậy như đã ở trên ta không thể đánh giá 
chính xác chi phí sản xuất chung tại Nhà Máy sử dụng có thật sự hiệu quả hay 
không. Và do vậy ở đây đề tài chỉ đề ra một số biện pháp để có thể quản lý chi phí 
sản xuất chung nhằm quản lý giá thành một cách hiệ

 Để quản lý tốt chi phí sản xuất chung trong phân xưởng cần có bộ phận quản 
lý công cụ dụng cụ sản xuất một cách hiệu quả. Hiệu quả ở đây là sử dụng tốt nhất 
các công cụ, vật liệu,..trong sản xuất. Ví dụ: bộ phận này có trách nhiệm quản lý các 
khuôn ống thì có trách nhiệm thay thế kịp thời khi có sự hao mòn. Không nên để 
xảy ra tình trạng hao mòn nhiều mà vẫn chưa kịp thay thế, hoặc chưa cần thiết phải 
thay thế thì đã cho thay thế. Sự quản lý tốt này chẳng những ảnh hưởng đến chi phí 
sản xuất chung tr
li ng sản xuất và chất lượng gạch thành phẩm. 

 Về chi phí sửa chửa phân xưởng, Nhà Máy nên lập ra một kế hoạch sửa chửa 
định kỳ, tuy tốn chi phí nhưng đó sẽ là chi phí mà Nhà Máy có thể dự đoán và tính 
toán cho nó, đồng thời nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến biến động giá thành 
trong Nhà Máy. Ngược lại, nếu Nhà Máy không có kế hoạch sửa chửa và bảo trì 
máy một cách hợp lý sẽ dẫn đến chi phí này biến động một cách bất thường, thậm 
chí có thể là một khoản chi phí lớn đối với những máy móc không sửa chửa kịp thời 
khi có hư hỏng. 

 Chi phí khấu hao là một khoản chi phí lớn trong chi phí sản xuất chung nói 
riêng và giá thành của Nhà Máy nói chung. Nó là một khoản chi phí bất biến do vậy 
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dù sản xuất với một lượng sản phẩm bao nhiêu thì chi phí này vẫn không thay đổi. 
Điều này đưa đến một điều, nếu sản xuất ít hơn khối lượng sản xuất tối ưu thì chi 
phí khấu hao tính bình quân cho 1 viên gạch sẽ tăng. Ngược lại, nếu số lượng sản 
phẩm sản xuất thực tế cao hơn sản lượng kế hoạch thì Nhà Máy sẽ có lợi về mặt chi 
phí vì đã phân bổ chi phí khấu hao vào giá thành nhờ vào việc tận dụng thời gian 
hoạt động của máy móc thiết bị để gia tăng sản lượng. Tuy vậy, cần thấy rằng việc 
sử dụng máy móc thiết bị vượt quá số giờ máy tối ưu sẽ gây nên những hư hỏng bất 
thường hay giảm tuổi thọ của máy móc thiết bị. Cho nên biến động số lượng tốt 
nhất là nên giảm dần hoặc tăng dần về không (0) là tốt nhất. Trên thực tế, Nhà Máy 

ã sử 

Máy nên có kế hoạch sản 
xuất phù h ện tại của máy nhất. 

 Đối với chi phí lương nhân viên phân xưởng, nó phụ thuộc chủ yếu vào khối 
ng 

 việc giảm giá thành sản phẩm.. 

hí sản xuất cho Nhà 
Máy một cách tốt nhất. 

ết kiệm 

đ dụng vượt quá năng suất thiết kế của máy trong vài năm gần đây. Nó sẽ là 
một thuận lợi trong giá thành bình quân của hầu hết các sản phẩm, nhưng sẽ gây bất 
lợi đến các chi phí khác như: chi phí sửa chửa, bảo trì,…và tuổi thọ của máy là vấn 
đề quan trọng. Đứng trước thực tế này Nhà Máy đã và đang thực hiện đầu tư một 
dây chuyền mới vào đầu năm nay, có lẽ trong quí sau dây chuyền này sẽ đi vào hoạt 
động. Do vậy, biến động số lượng âm sẽ xảy ra ( số lượng sản phẩm sản xuất ít hơn 
so với khối lượng sản phẩm tối ưu) là điều tất yếu, Nhà 

ợp với năng suất sản xuất hi

lượ sản phẩm sản xuất trong kỳ. Nếu trong kỳ phân tích có biến động về tổng 
khối lượng của toàn sản phẩm trong Nhà Máy thì xu hướng biến động của chi phí 
nhân viên phân xưởng là biến động giảm và ngược lại. Do vậy, để tiết kiệm chi phí 
nhân viên Nhà Máy cần cố gắng hoàn thành kế hoạch về khối lượng sản xuất, đây là 
biện pháp hữu hiệu nhất trong việc giảm chi phí nhân viên phân xưởng, và cũng là 
biện pháp hữu hiệu trong

2.3  Dấu hiệu biến động : 

 Ta có thể thấy rằng nếu biến động chi phí sản xuất là một mức chênh lệch 
âm, đây là một biến động tốt góp phần giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản 
phẩm, giảm giá vốn hàng bán và góp phần tăng lợi nhuận trong kỳ. Vì vậy các bộ 
phận liên quan trong Nhà Máy cần tìm hiểu những nguyên nhân tạo nên những mặt 
thuận lợi hay những khó khăn để tạo điều kiện tiết kiệm chi p

 Với các số liệu tính toán và phân tích hai sản phẩm đại diện ống 9x19 và 
ngói 22, ta có nhận xét rằng Nhà Máy đã tiết kiệm được chi phí sản xuất cho ống 
9x19, nó có những mặt thuận lợi như: biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp do 
lượng, biến động chi phí nhân công trực tiếp là biến động âm thể hiện sự ti
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chi phí, góp phần làm gia tăng lợi nhuận trong kỳ. Nhà Máy cần phát huy hơn nữa 
yếu tố tích cực này để ngày càng có được vị trí cạnh tranh trên thị trường chính nhờ 
vào sự tiết kiệm chi phí sản xuất so với các đối thủ cạnh tranh. 

 Ngược lại, nếu biến động chi phí sản xuất là một chênh lệch dương, đây là 
biến động không tốt vì nó làm tăng chi phí sản xuất, làm tăng giá thành sản phẩm, 
làm tăng giá vốn hàng bán và làm giảm lợi nhuận trong kỳ. Vì vậy các bộ phận liên 
quan đến biến động từng loại chi phí trong Nhà Máy phải giải thích nguyên nhân 
dẫn đến các biến động bất lợi này để có thể tăng cường kiểm soát tốt hơn.  

ng chi phí nguyên vật liệu 
ực tiế

iến động không tốt, cần có sự giải thích nhanh 

ối cùng là đánh 
giá chi phí sản xuất chung trong quí có phù hợp với năng lưc sản xuất hiện tại hay 
không.

3. CÁC

uả phân tích trên kết hợp với những nguyên nhân được tìm hiểu gây 
ra những biến động, sau đây đề tài sẽ đề cập đến một số biện pháp hạ giá thành có 
thể đượ

í nguyên liệu dầu Fo là việc cần 
làm đầ

ẩm. 

 Với các số liệu tính toán trên ta thấy rằng biến độ
tr p do giá mua vào trong kỳ, biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp do 
lượng và biến động chi phí nhân công trực tiếp của ngói 22, đồng thời biến động chi 
phí sản xuất chung của Nhà Máy là b
chóng của các bộ phận có liên quan nhằm khắc phục sự gia tăng giá thành của ngói 
22, khắc phục sự ảnh hưởng không tốt của biến động đơn giá, và cu

 

 BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 

 Từ kết q

c áp dụng tại Nhà Máy. 

 Vấn đề đầu tiên đặt ra cho Nhà Máy là tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu trực 
tiếp cho sản xuất. Cụ thể đối với từng loại nguyên vật liệu như sau: 

 Dầu Fo: 

Dầu Fo thường chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí nguyên vật liệu 
trực tiếp của sản phẩm, do vậy việc tiết kiệm chi ph

u tiên.  

Như đã đề cập ở trên hoạt động chủ yếu sử dụng dầu Fo là ở tổ đốt, và lò 
nung ở Nhà Máy hoạt động liên tục. Chính vì vậy, nếu Nhà Máy không có đủ sản 
phẩm mộc để xuất đốt thì lượng hao hụt dầu Fo sử dụng khi đốt tính ra sẽ tăng trên 
một đơn vị sản phẩm nhập kho. Do đó, Nhà Máy cần phải sắp xếp các dây chuyền 
sản xuất một cách liên tục, phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ trong sản 
xuất với nhau. Phải đảm bảo khối lượng sản phẩm sản xuất ổn định nhằm hạn chế 
thấp nhất lượng dầu Fo tiêu hao cho một sản ph
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Đối với ống 9x19, Nhà Máy đã thành công khi áp dụng kỹ thuật phối liệu 
than để giảm bớt lượng dầu Fo xuất đốt, đây là một thuận lợi đối với Nhà Máy trong 
thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay. Và thành quả này chính là 
nhờ vào sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân trong Nhà Máy, 
Nhà M g công nhân 
hơn nữa bằng cách tổ chức những cuộc thảo luận chuyên đề về kỹ thuật cho công 
nhân. T

oài ra, công tác kiểm tra chất lượng và tiêu chuẩn gạch trước khi đưa vào 
lò nung cũng góp phần rất lớn trong việc giảm lượng dầu Fo sử dụng. Cần phải chú 
ý kiểm a y mỏng, kích thước, chất lượng vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
đến lượ

ải được coi trọng. 

hi phí dầu Fo trong giá thành là nhân tố 
giá. Giá d

Chi phí đất cũng chiếm một tỷ trọng tương đối lớn trong giá thành sản phẩm. 
Do đó,

trữ càng lâu càng tốt cho sản xuất (do việc phân 
huỷ củ các tạp chất), do đó Nhà Máy cần phải tập trung dự trữ đất đảm bảo cho 
quá trì

n chuyển cũng như tích cực tìm nguồn 
cung ứng nguyên liệu tốt với giá cả phải chăng. 

áy nên động viên khuyến khích tinh thần sáng tạo học hỏi tron

hông qua đó, người công nhân nắm bắt được kỹ thuật cơ bản trong sản xuất, 
làm nền móng cho tính sáng tạo của mình. 

Ng

 tr  thật kỹ độ dà
ng dầu Fo khi đốt. 

Công tác bảo trì máy móc thiết bị cũng cần ph

Một nhân tố khác ảnh hưởng đến c
ầu Fo theo dự đoán có thể có biến động tăng, do đó, Nhà Máy cần theo 

dõi thường xuyên sự biến động giá dầu trên thị trường nhằm đưa ra hướng thu mua 
tốt nhất. 

 Chi phí đất:  

 Nhà Máy cần giám sát chặt chẽ chi phí này.  

Đất đưa vào sản xuất gồm hai loại: 

o Đất mua ngoài: Đất dự 
a 
nh sản xuất được liên tục đồng thời chất lượng gạch cũng sẽ được nâng cao, 

ngoài ra có thể tránh tình trạng thiếu đất phải ngừng sản xuất hoặc mua với giá cao 
mà chất lượng không đảm bảo. 

Thu mua đất thường xuyên đòi hỏi Nhà Máy phải theo dõi sát sao quá trình 
thu mua, tiết kiệm chi phí thu mua, chi phí vậ

o Đất nhập từ phế phẩm:  

Cuối kỳ, khi kiểm kê số gạch mộc tồn kho, thủ kho xác định được số gạch 
mộc bị bể trong kỳ để quy ra số m3 đất nhập kho. Đơn giá của gạch mộc phế phẩm 
thu hồi nhập vào đất được tính bằng đơn giá của gạch mộc xuất đốt. Và giá trị của 
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số đất thu hồi này được tính cho kỳ sau. Như vậy phế phẩm càng nhiều đặc biệt là 
những mặt hàng có giá trị cao sẽ làm cho giá đất tăng lên. Do đó, Nhà Máy cần cố 
gắng giảm số phế phẩm càng nhiều càng tốt. 

 độ kiểm tra chất lượng sản 
phẩ

19 không thay thế kịp thời khi có sự hao mòn, 
điề

hân thường thấy và là những nguyên nhân ảnh hưởng nhiều nhất. 
Nhà Máy cần khắc phục sự hao hụt này bằng cách như: 

có 
sự hao hụt quá lớn trong Nhà Máy. 

- 

 sản xuất. Từ quy 

Và để giảm số phế phẩm này thì nhân công trực tiếp đặc biệt là công nhân tổ 
phơi, tổ xếp, tổ xuống goòng có vai trò quan trọng. Do đó, Nhà Máy cần đề ra biện 
pháp khuyến khích công nhân cải tiến các phương pháp thao tác sao cho phù hợp 
với từng công đoạn sản xuất của mình một cách tốt nhất, nâng cao ý thức trách 
nhiệm trong sản xuất như khen thưởng cho công nhân hoàn thành công việc, đồng 
thời có biện pháp xử lí khi công nhân có sự lơi lỏng trong trách nhiệm của mình. 
Bên cạnh đó, Nhà Máy cần chấp hành nghiêm chỉnh chế

m ở từng công đoạn sản xuất. 

Lượng sử dụng đất là nhân tố ảnh hưởng đến chi phí đất trong giá thành 
nhiều nhất. Thông thường, lượng sử dụng đất sẽ bị ảnh hưởng bởi lượng hao hụt 
trong sản xuất, ví dụ khuôn ống 9x

u chỉnh của kỹ sư không đồng đều khi dập ngói làm cho ngói có độ dày mỏng 
không đúng tiêu chuẩn, hay bị ảnh hưởng bởi lượng gạch mộc bị bể trong kỳ,.. Đây 
là những nguyên n

- Quản lí các khuôn ống, khuôn ngói một cách chặt chẽ, thay thế kịp thời khi 
có hao mòn. Ở Nhà Máy cũng đã lập ra bộ phận lưu kho và như vậy Nhà Máy cần 
kiểm tra trách nhiệm và công việc của họ một cách thường xuyên, cũng như khi 

Trình độ tay nghề của kỹ sư cần được kiểm tra, thường xuyên đưa các tổ 
trưởng đi học các lớp nâng cao tay nghề để ngày càng phát huy tính sáng tạo trong 
sản xuất hơn nữa. 

Ngoài công tác tiết kiệm lượng, Nhà Máy cũng cần chú trọng công tác thu 
mua, cần phải đặt chất lượng đất lên hàng đầu, tránh trường hợp mua đất giá rẻ mà 
chất lượng không đạt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các công đoạn sản xuất ở các dây 
chuyền sau. Một công tác thu mua tốt cũng góp phần làm hạ giá thành sản phẩm. 

− Dầu Do: 

Dầu Do cũng chiếm một tỷ trọng tương đối trong giá thành sản phẩm. Do 
vậy công tác tiết kiệm dầu Do cũng cần được xem trọng. Như đã biết dầu Do sử 
dụng chủ yếu trong tổ cơ giới và đội tải và nhiệm vụ chủ yếu của các tổ này là lựa 
chọn đất, trộn đất để đưa đất vào băng tải để bắt đầu dây chuyền
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trình n  để tiết kiệm dầu Do Nhà Máy cần có đội ngũ công nhân có kinh 
nghiệm

uản lý chi phí điện, Nhà Máy nên có sự phân biệt giữa điện dùng 
trong s

g sản xuất, Nhà Máy cần hạn chế các ca làm việc trong giờ cao điểm vì giá 
điện tr g cách 
không thắp đèn một cách lãng phí. Nhà máy có thể bố trí thời gian nghĩ trong ngày 
vào gi

t mới nhằm nâng cao 
công suất sản xuất. Do vậy, Nhà máy cần chú ý đến công tác xây dựng nhà phơi, 
nhà ch

ông nhân để ngày càng tạo ra sản phẩm ngày 
càng n

ày ta thấy
 vì họ sẽ là người trực tiếp quyết định đất nào phù hợp với loại gạch nào. 

Nếu không có kinh nghiệm trong việc lựa chọn đất cho mỗi loại gạch sẽ vừa gây 
lãng phí nhiên liệu, vừa ảnh hưởng đến chất lượng của các loại gạch sản xuất trong 
kỳ. Nhà Máy cần chú trọng đến việc đào tào công nhân về kỹ thuật lựa chọn đất, 
cần đưa ra trách nhiệm và chính sách khen thưởng của tổ cơ giới, đội tải một cách 
chi tiết để từ đó Nhà Máy có thể đánh giá trách nhiệm đúng người - đúng việc, cũng 
như điều chỉnh sự gia tăng chi phí một cách kịp thời ở các tổ này. 

− Điện: 

Về cách q
ản xuất trực tiếp và điện dùng trong phân xưởng. Trong quí 1, do lắp đặt dây 

chuyền sản xuất mới nên chi phí điện trong quí gia tăng mà chúng ta không thể 
đánh giá rằng điện dùng trong sản xuất có hiệu quả hay không. Để tiết kiệm chi phí 
điện tron

ong các giờ này rất cao. Ngoài ra, tiết kiệm chi phí thắp sáng bằn

ờ cao điểm. Có kế hoạch thay thế các máy móc thiết bị cũ, lạc hậu tiêu thụ 
điện năng lớn.   

Hiện nay, Nhà Máy đang xây dựng dây chuyền sản xuấ

ứa nguyên liệu, thành phẩm, sắp xếp bố trí kho bãi hợp lý để giảm thiểu tỷ lệ 
hao hụt. 

Vấn đề thứ hai Nhà Máy cần chú trọng đến là lao động và tiền lương: 

Để hạ giá thành sản phẩm Nhà Máy cần nâng cao năng suất sản xuất bằng 
cách lắp đặt các dây chuyền sản xuất mới với những kỹ thuật và công nghệ tiên tiến 
phù hợp với trình độ lao động của c

hiều, từ đó góp phần làm tăng thu nhập của công nhân. 

Tổ chức quản lý lao động tốt: thực hiện chế độ bảo hộ lao động, cải thiện 
điều kiện làm việc, nâng cao trình độ văn hoá, kỹ thuật cho công nhân viên đồng 
thời chú trọng đến mức lương, thưởng hợp lý vì nó sẽ khuyến khích mọi người phát 
huy sáng kiến cống hiến sức lực và tài năng của mình để nâng cao năng suất lao 
động và hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời với việc phát động những đợt thi đua về 
năng suất, chất lượng sản phẩm, phát huy sáng kiến trong các tổ sản xuất sẽ tạo ra 
sự hăng say làm việc trong sản xuất. 
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Tại Nhà Máy do thực hiện chính sách trả lương theo sản phẩm hoàn thành và 
phụ thuộc vào quỹ lương do Công Ty Xây Lắp An Giang quy định, nên để có thể 
giảm đ hối lượng sản xuất. Tại quí 
1, ta có thể thấy rằng Nhà Máy đã có sự tiết kiệm chi phí lương đối với ống 9x19, 
nhưng

ây bất lợi cho Nhà Máy. Nhà Máy nên linh động hơn trong việc ổn định 
thu nh

 theo khoản mục này có thể 
tăng h

tranh của mình trên thị trường. 

ới máy móc thiết bị được xem là hiện đại trong khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long, Nhà Máy lại gần nguồn nguyên liệu, nguồn lao động khá dồi dào. Do 
đó, có ể thấy Nhà Máy Gạch Ngói Long có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, để có thể 
giữ vữ g thế cạnh tranh trên thị trường như hiện nay, Nhà Máy cần cố gắng hạ giá 
thành một cách hiệu quả, mở rộng thị trường không bó hẹp trong phạm vi khu vực 
Đồng Bằng Sông Cửu Long mà cần phải mở rộng ra các khu vực khác để từ đó 
nâng c ối lượng tiêu thụ và sản xuất. Đây là một biện hiệu quả nhất trong việc 
hạ giá thành sản phẩm. 

 

ơn giá tiền lương Nhà Máy cần cố gắng gia tăng k

 với ngói 22 thì không. Chính là vì sản lượng ngói 22 không đạt, Nhà Máy 
buộc phải nâng đơn giá lương của tổ ngói nhằm ổn định thu nhập cho công nhân. 
Điều này đối với công nhân là một điều tốt nhưng nó sẽ làm cho giá thành của ngói 
tăng lên, g

ập của công nhân bằng cách điều chuyển họ qua các tổ sản xuất có công việc 
tương tự trong kỳ. 

Các vấn đề khác mà Nhà Máy cần chú trọng đến: 

Trong các quí tiếp theo Nhà Máy sẽ cho dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt 
động, Nhà Máy cần tính toán thật kỹ các khoản chi phí tăng lên cũng như dự toán 
được các khoản mà Nhà Máy có thể thu về để có thể cân đối chúng một cách có 
hiệu quả. 

Trong cơ cấu giá thành của Nhà Máy, hiện tại khoản mục chi phí khấu hao 
chiếm một tỷ trọng tương đối lớn và trong các quí tiếp

ơn nữa dẫn đến giá thành của Nhà Máy sẽ tăng, điều này sẽ ảnh hưởng đến 
tính cạnh tranh của Nhà Máy trong thời gian dài. Để đối phó với tình trạng này, Nhà 
Máy có thể sử dụng chính sách khấu hao linh hoạt, chẳng hạn, tại thời điểm hiện tại 
đối thủ cạnh tranh của Nhà Máy ít đồng thời Nhà Máy có được thị phần tương đối 
lớn trên thị trường. Nhà Máy có thể đăng ký số khấu hao tăng mà vẫn đảm bảo được 
phần lợi nhuận trong kỳ. Trong tương lai, nếu thị phần bị thu hẹp do xuất hiện các 
đối thủ cạnh tranh mạnh thì Nhà Máy có thể giảm chi phí khấu hao, từ đó vẫn có thể 
đảm bảo được thế cạnh 

V

th
n

ao kh
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iệp tạo ra. Và để nhận 
biết 

ng kiểm soát chi phí và giá thành tại Nhà Máy Gạch Ngói Long Xuyên để 

 
tính gi h

o thiếu người nên đôi khi bộ phận kế toán phải chọn lựa 
phươn h

 giá trị thực 
tế c

 

 

KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 

 

  KIẾN NGHỊ: 

Biến động giá thành do nhiều nhân tố tác động, có những nhân tố khách quan 
bên ngoài và có những nhân tố chủ quan do chính doanh ngh

được những nhân tố này cần phải tiến hành công tác phân tích giá thành. 

Kiếm soát chi phí và giá thành là một công việc khó. Qua thời gian thực tập 
tại Nhà Máy Gạch Ngói Long Xuyên tác giả đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm 
quý báu, tiếp cận được thực tế quản lí tại Nhà Máy. 

Từ tình hình thực tế của Nhà Máy, tác giả xin trình bày một số kiến nghị về 
hoạt độ
góp phần tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Nhà Máy. 

− Ban lãnh đạo Nhà Máy cần phải quan tâm hơn đến việc tập hợp chi phí và
á t ành sản phẩm. Bởi vì nếu tính không đủ thì nguồn vốn sản xuất kinh 

doanh của Nhà Máy sẽ bị thâm hụt, không đủ vốn sản xuất, ngược lại nếu giá thành 
được tính cao hơn chi phí thực tế phát sinh thì phần chênh lệch được coi là giả, 
thiếu trung thực. Đặc biệt là nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Nhà 
Máy.  

 Thể hiện như sau: D
g p áp tính toán đơn giản dẫn đến chi phí hạch toán không chính xác, cụ thể: 

o Về việc thu hồi gạch mộc phế phẩm kế toán cần phải xác định
ủa số m3 đất nhập kho để trừ vào chi phí sản xuất trong kỳ và xác định giá thành 

gạch mộc sản xuất trong kỳ. Cách tính này sẽ phản ánh chính xác hơn chi phí giá 
thành gạch mộc sản xuất trong kỳ, đồng thời phản ánh chính xác lượng đất tiêu hao 
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thự ế

ì phải kiêm luôn kế 
toán tổng hợp, xử lý quá nhiều công việc gây căng thẳng, mệt mỏi ảnh hưởng đến 
hiệ

n lí chi phí và giá thành một cách chính xác. 

− 
ho 

phân xưởng. Bởi vì, Nhà Máy chỉ quản lý chính xác chi phí điện tiêu hao cho sản 
xuấ r

ởng cao.  

 

ng sau có lẽ dây chuyền mới sẽ đi vào hoạt động, Nhà Máy cần 
phải lập dự toán cho các kỳ sau. Vì sản lượng sản xuất sẽ gia tăng, đây là một sự 
tha

vật 
liệu

c t  cho số gạch thành phẩm và Nhà Máy sẽ quản lí chi phí đất chính xác hơn so 
với tại thời điểm hiện tại. 

o Gạch thành phẩm không đủ chất lượng bị thu hồi cũng phải tính đến giá 
trị thu hồi của nó khi nhập vào đất, để trừ vào chi phí sản xuất trong kỳ. 

− Cần tuyển thêm nhân viên có nghiệp vụ chuyên môn, có đạo đức bổ sung cho 
bộ phận kế toán. Công việc quá nhiều đối với kế toán trưởng v

u quả làm việc. 

− Qua tìm hiểu thực tế tại Nhà Máy, chi phí điện đưa vào chi phí nguyên vật 
liệu trực tiếp mà không đưa vào chi phí sản xuất chung, vì chi phí sản xuất chung  
thì được phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực 
tiếp, mà ở trường hợp này chi phí điện được phân bổ theo trọng lượng là hợp lý 
nhất. Tuy nhiên, sự phân loại này trong Nhà Máy làm sai bản chất của nó, mà theo 
cách phân loại chi phí nó là chi phí sản xuất chung. Nhà Máy nên xem xét lại tính 
chất này nhằm quả

 Trong hiện tại, nếu Nhà Máy xem chi phí điện là chi phí trực tiếp thì Nhà 
Máy cần có sự phân biệt rõ ràng giữa chi phí cho trực tiếp sản xuất và chi phí c

t t ực tiếp khi bộ phận phân xưởng không ảnh hưởng nhiều đến chi phí điện. 
Ngược lại, Nhà Máy thật sự khó kiểm soát chi phí điện trong sản xuất. Ví dụ: 
trường hợp tại quí 1, ta thấy rằng chi phí điện cho trực tiếp sản xuất tăng rất cao mà 
chúng ta không thể đánh giá là Nhà Máy có tiết kiệm được hay không vì trong các 
tháng này Nhà Máy đang lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, chi phí điện dùng cho 
phân xư

Nhà Máy nên lắp đặt một hệ thống điện riêng giữa bộ phận trực tiếp và bộ 
phận phân xưởng, để có thể tính toán và quản lí chi phí điện một cách chính xác. 

− Vào các thá

y đổi lớn nếu không tính toán một cách chính xác các chi phí phát sinh thì Nhà 
Máy có thể gặp khó khăn trong việc huy động nhân viên mới hoặc sắp xếp các ca 
làm việc theo đúng tiến độ hoạt động của máy, hoặc tình trạng thiếu hụt nguyên 

,… 

− Nhà Máy nên xây dựng và mở rộng các sân phơi, các nhà xếp gạch thành 
phẩm nhanh chóng vì khi dây chuyền mới hoạt động cũng gần đến mùa mưa, nếu 
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không xây kịp thời sẽ dẫn đến thiếu chỗ phơi, thiếu chỗ xếp gạch và hao hụt là điều 
không tránh khỏi. 

− Khi quan sát tại Nhà Máy, cách xếp ngói hiện tại tạo ra một lượng lớn hao 
hụt

  

oàn thành công việc của 
mìn

 biệt là nâng cao 
trình độ hiểu biết các chi tiết kỹ thuật để kịp thời sữa chữa bảo trì thiết bị phục vụ 
sản xu

n sức khỏe của công nhân, Nhà Máy nên qui định công 
nhân phải đeo khẩu trang, bao tay khi làm việc để tránh các bệnh nghề nghiệp. 

− Bộ phận kế toán cần theo dõi, quản lý chặt chẽ công nợ nhằm phản ánh kịp 
thời vớ

ị trường tiêu thụ không 
chỉ bó 

Bởi vì, chi phí sản xuất đóng một vai trò quan trọng, nó chính là giá thành sản 

, mà chi phí cho một viên ngói thành phẩm thường cao hơn so với các loại khác. 
Do vậy, Nhà Máy nên thiết kế lại cách xếp để hạn chế tối đa lượng hao hụt này.

− Khi quan sát thực tế, tác giả thấy rằng Nhà Máy đã tạo ra một không khí làm 
việc rất nghiêm túc, mọi người công nhân đều có cố gắng h

h, Nhà Máy nên phát huy ưu điểm này của mình hơn nữa vì đây chính là tài sản 
quí báu mà Nhà Máy cần phải biết nắm giữ. Nhà Máy nên tổ chức tạo điều kiện cho 
công nhân viên trong Nhà Máy nâng cao trình độ của mình, đặc

ất, cũng như phát huy tính sáng tạo của mình trong làm sản xuất. 

− Bên cạnh để giữ gì

i Ban lãnh đạo, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn. 

− Cần xây dựng bộ phận tiếp thị giàu năng lực, nhạy bén để mở rộng và khai 
thác tốt hơn thị trường trong và ngoài nước. Kịp thời nắm bắt thông tin giá cả trên 
thị trường để điều chỉnh giá bán phù hợp với yêu cầu khách hàng. 

− Nhà Máy cần xúc tiến tiếp thị, tổ chức quảng cáo các loại hàng cao cấp để 
gia tăng lượng tiêu thụ của những mặt hàng này, mở rộng th

gọn trong khu vực. 

 KẾT LUẬN: 

Đi cùng với nền kinh tế thị trường là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các cá 
nhân, các tổ chức, các doanh nghiệp – nhà máy với nhau là điều không tránh khỏi. 
Và để có được chỗ đứng của mình trên thị trường mỗi doanh nghiệp, tổ chức phải 
phấn đấu trong việc kiểm soát chi phí, kiểm soát các hoạt động của mình một cách 
có hiệu quả để có thể tạo ra một chi phí thấp nhất nhưng lợi nhuận thu về một cách 
cao nhất. Để đạt được điều đó, công việc phân tích và đánh giá giá thành là một việc 
làm cần thiết đối với bất kỳ một doanh nghiệp, tổ chức nào. 

Qua các kết quả phân tích trên ta có thể thấy rằng Nhà Máy đã có sự quan 
tâm và đầu tư đúng đắn đến việc hình thành các khoản mục chi phí, cũng như ảnh 
hưởng của những biến động của từng khoản mục chi phí đến giá thành sản phẩm. 
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phẩm, nó quyết định giá bán sản phẩm và ảnh hưởng đến lợi nhuận trong kỳ. Ta biết 
rằng để đạt mức lợi nhuận cao, Nhà Máy hay bất kỳ một tổ chức sản xuất kinh 
doanh 

sản ph

riển, các đối 
thủ cạnh tranh xuất hiện ngày càng nhiều không chỉ mạnh về công nghệ mà còn 
mạnh c

tiến hơn trên con đường phát triển của mình trong tương lai. 

ua đề tài này, tác giả muốn đưa ra những nhận xét về công tác quản lí giá 
thành và từ đó đề ra các biện pháp hạ giá thành tại Nhà Máy Gạch Ngói Long 
Xuyên. Do thời gian thực tập tại Nhà Máy còn hạn chế cũng như những hạn chế về 
kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, mà công tác quản lí chi phí - quản lí giá thành 

nào đều cần phải cố gắng tăng doanh thu hay tăng đơn giá bán sản phẩm bình 
quân và giảm chi phí. Cả hai sự cố gắng này đều phụ thuộc vào nhân tố khách quan 
như quan hệ cung cầu, mặt bằng giá cả, tình trạng cạnh tranh,…Nhưng hiện tại, hầu 
như thị trường đã bảo hoà, không ai có thể tự mình quyết định giá bán sản phẩm cho 
thị trường. Do đó, Nhà Máy đã chọn giải pháp là tập trung giảm các chi phí hay 
giảm giá thành một cách hiệu quả nhất. Sự quan tâm này được thể hiện ở chỗ Nhà 
Máy đã lập kế hoạch giá thành với mục đích duy nhất là phấn đấu đưa giá thành 
thực tế gần sát với kế hoạch, và càng tốt hơn nếu giá thành thực tế thấp hơn kế 
hoạch. 

Tại thời điểm phân tích là quí 1-2004, tuy Nhà Máy chưa hoàn thành tốt kế 
hoạch giá thành so với kế hoạch nhưng nhìn chung Nhà Máy đã có sự cố gắng, 
trong đó sự giảm giá thành của ống 9x19 được đánh giá là một ưu điểm cần phải 
duy trì và phát huy hơn nữa. Sự kiếm soát được chi phí và giá thành ống 9x19 sẽ là 
một thuận lợi đối với Nhà Máy trong thời điểm hiện tại và tương lai, vì ống 9x19 là 

ẩm có thể nói là chủ lực của Nhà Máy, hàng năm nó chiếm trên 50% tổng giá 
thành của Nhà Máy, nó ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của Nhà Máy. Quản lý chi 
phí và giá thành của ống 9x19, Nhà Máy sẽ đảm bảo được sự ổn định của lợi nhuận 
và tính cạnh tranh của Nhà Máy đối với các đối thủ cạnh tranh khác. Bên cạnh, vẫn 
còn một vài khó khăn mà Nhà Máy cần khắc phục, đó là giá thành của ngói 22 và 
một vài sản phẩm khác. Sự tăng giá thành của dòng sản phẩm cao cấp sẽ là một khó 
khăn đối với Nhà Máy khi mà cách mạng công nghiệp ngày càng phát t

ả về vốn. Do vậy, Nhà Máy cần nhanh chóng khắc phục biến động tăng này. 

Tóm lại, sự thành công và có một chỗ đứng trên thị trường như hiện nay của 
Nhà Máy, cũng như sự tín nhiệm của khách hàng đối với sản phẩm của Nhà Máy 
không phải là một sự may mắn tình cờ, mà là kết quả của sự nổ lực cao trong 
nghiên cứu và thực hiện đường lối kinh tế đúng đắn của Ban Giám Đốc, cùng với sự 
nhiệt tình, năng nổ, tận tụy, đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Nhà 
Máy. Qua thời gian thực tập tại Nhà Máy tác giả hy vọng rằng Nhà Máy sẽ ngày 
càng vững 

Q
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không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn và nó đòi hỏi bản thân phải có kinh 
nghiệm và kiến thức vững vàng. Do đó, tác giả có thể sẽ không thấy hết những nhân 
tố ảnh hưởng đến các biến động giá thành và bài phân tích tất yếu phải có những 
khiếm khuyết mong được sự đóng góp của quý thầy cô và các cô chú anh chị trong 
Nhà Máy. 
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